
































































































ĐẢNG CÔNG SẢN VIỆT NAMHỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH 
HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN

LỊCH GIẢNG DẠY, HỌC TẬP THÁNG 5, 6, 7 CÁC LỚP CAO HỌC K25.2

TT Lớp - Học phần Tín
chỉ

SỐ
tiết Khoa GD Thòi gian học

Phòng học
Ghi chíiTiết

1-5
Tiết
6-10

Tiết
11-15

1. Quản lý báo chỉ truyền thông K25.2A (48hv)+ Báo CÌIÍK25.2 (14hv)+ Quản lý phát thanh, truyền hình&BMĐT K25.2A (21hv)+ 
Phát thanh-truyền hình K25.2 (9hv)

Lớp ghép 
(92hv)

1 Kinh tế báo chí - truyền thông 2 38 V iệnBC 10/5; 16-17/5; 23/5 B8.402 B8.402

3 Truyền thông đại chúng thế giới áíơng đại 2 38 PT-TH 24/5; 30-31/5; 06/6 B8.402 B8.402

2 Ngôn ngữ báo chí truyền thông 2 38 PT-TH 07/6; 13-14/6; 20/6 B8.402 B8.402

4 Nghiên cứu công chúng báo chí-truyền thông 2 38 V iệnBC 28/6; 04-05/7; 11/7 B8.402 B8.402

Lịch thi dự kiến: 27/6; 11/2; 18-19/7

2. Quản lý báo chí truyền thông K25.2B (22hv)+ Quản lý PT,TH&BMĐTK25.2B (1 Ohv)- Học viện Chính trị khu vực IV Lóp ghép 
(32hv)

1 Ngôn ngữ báo chí truyền thông 2 38 PT-TH 10/5; 16-17/5; 23/5 CT CT

2
Luật pháp và đạo đức trong thực tiên báo chí 
truyền thông

2 38 PT-TH 24/5; 30-31/5; 06/6 CT CT

3 Kinh tế báo chí - truyền thông 2 38 V iệnBC 13-14/6; 20-21/6 CT CT

4 An ninh truyền thông 2 38 PT-TH 27-28/6, 11-12/7 CT CT

5 Phân tích lao động báo chí - truyền thông 2 38 Viện BC 18-19/7; 01-02/8 CT CT
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TT Lóp - Học phần Tín

chỉ
SỐ
tiết Khoa GD Thòi gian học

Phòng học
Ghi chúTiết

1-5
Tiết
6-10

Tiềt
11-15

Lịch thi dự kiến: 07/6; 04-05/7

3. Quản lý báo chí truyền thông K25.2C (22hv) Thái Nguyên

1 An ninh truyền thông 2 38 PT-TH 09-10/5; 16-17/5 TN TN

2 Phân tích lao động báo chí - truyền thông 2 38 ViệnBC 23-24/5; 30-31/5 TN TN

3 Ngôn ngữ báo chí truyền thông 2 38 PT-TH 06-07/6; 13-14/6 TN TN

4 Truyền thông đa phương tiện 2 38 PT-TH 04-05/7-11-12/7 TN TN

Lịch thi dự kiến: 20-21/6; 27-28/6; 18-19/7

4. Quản lý hoạt động đối ngoại K25.2 (15hv)

1 Quản lý truyền thông đối ngoại 3 68 QHQT 09-10/5; 16-17/5; 23/5 B9.201 B9.201 học tiếp

2 Cơ sở quản lý hoạt động đối ngoại 3 60 QHQT 24/5; 30-31/5; 06-07/6; 13/6 B9.201 B9.201

3 Hoạt động của một số nhà ngoại giao tiêu biếu 2 45 QHQT 14/6; 20-21/6; 27-sáng 28/6 B9.201 B9.201

4 Hoạt động đối ngoại của Việt Nam trong thời 
kỳ hội nhập quốc tế

3 68 QHQT 11-12/7; 18-19/7... B9.201 B9.201

Lịch thi dự kiến: C28/6; 04-05/7

5. Quản lý xã hội K25.2 (13hv) ^
0 1 s

1 Nguyên lý quản lý xã hội ' 3 53 NNPL 09-10/5; 16-17/5; 23-sáng 24/5 B9.303 B9.303 ■jk . T/ cĩa

2 Phòng, chống tham nhũng •,
-

3 53 NNPL
Chiều 24/5; 30-31/5; 

06-07/6; 13/6 B9.303 B9.303

®IW | -  ị  -1'ííV



TT Lứp - Học phần Tín
chỉ

.Sổ
tiết Khoa QD Thòi gian học

Phòng học
Ghi chúTiết

1-5
Tiết
6-10

Tiết
11-15

3 Lịch sử tư tưởng quản lý 2 38 NNPL 20-21/6; 27-28/6 B9.303 B9.303

4 Chính sách xã hội và quản lý xã hội 3 53 NNPL 04-05/7; 11-12/7; 18-sáng 19/7 
L3dẤ  c£t____________________

B9.303 B9.303

Lịch thi dự kiến: 14/6; C19/7

6. Quản lý hoạt động tư  tưởng - vấn hóa K25.2 (8hv) + Quản lý xuất bản (3hv) Lớp ghép 
(llhv)

1 Cơ sở lý luận công tác tư tưởng 3 60
Tuyên
truyền

09-10/5; 16-17/5; 23-24/5 B9.501 B9.501

7. Quản lý hoạt động tư  tưởng - vàn hóa K25.2 (8hv)

1
Thời đại và những vấn đề lớn của thế giới hiện 
nay

2 38
Tuyên
truyên

30-31/5; 06-07/6 B9.501 B9.501 LT 25 tiết 
TH 13 tiết

2
Hệ thống quan điểm đổi mới của Đảng Cộng 
sản Viêt Nam

2 38
Tuyên
truyền

13-14/6; 20-21/6 B9.501 B9.501 LT 25 tiết 
TH 13 tiết

3
Lãnh đạo đấu tranh chống diễn biến hòa bình 
trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa

2 38 Tuyên
truyền

28/6; 04-05/7; 11/7 B9.501 B9.501 LT 25 tiết 
TH 13 tiết

Lịch thi dự kiến: 27/6; 12/7; 18-19/7

& ifm/í rê chính trị K25.2 (9hv)

1 Phát ưiển kinh tế bền vững 3 60 KTCT 09-10/5; 16-17/5 B9.402 B9.402
học tiêp 

LT35 tiết 
IH 25 ti át

2
Sự tiến triển của các lý luận kinh tế trong lịch 
sử

3 60 . KTCT 23-24/5; 30-31/5; 06-07/6 B9.402 B9.402 LT 35 tiết 
TH 25 tiết

3
Giá trị học thuyết kinh tế của C.Mác trong thời 
đại ngày nay

3 60 KTCT 13-14/6; 20-21/6; 27/6; 04/7 B9.402 B9.402 LT 35 tiết 
TH 25 tiết

4
Giá trị học thuyết kinh tế của V.I.Lênin trong 
thời đai ngàv nay

3 60 KTCT 05/7; 11-12/7... B9.402 B9.402 LT 35 ti ết 
TH 25 tiết
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Lóp - Học phân Tín
chỉ

SỐ
tiết Khoa GD Thòi gian học

Phòng học
Ghi chúTiết

1-5
Tiết
6-10

Tiết
11-15

Lịch thi dự kiến: 28/6; 18-19/7

9. Triết học K25.2 (9hv)

1 Triết học Hy Lạp cổ đại 2 38 Triết học 09-10/5 A2.202 A2.202 học tiếp

2 Triết học Tây Âu Trung - Cận đại 2 38 Triết học 16-17/5; 23-24/5 A2.202 A2.202 TL 25 tiết 
TH 13 tiết

3 Triết học cổ điển Đức 3 53 Triết học 30-31/5; 06-07/6; 13-sáng 14/6 A2.202 A2.202
LT 35 tiết 
TH 18 tiết

4
Triết học Ân độ, Trung quốc cổ - trung đại 
(Qua một số tác phẩm tiêu biểu)

3 53 Triết học 20-21/6; 27-28/6; 04-sáng 05/7 A2.202 A2.202
LT 35 tiết 
TH 18 tiết

Lịch thi dự kiến: C14/6; 11-12/7; 18-19/7

10. Hồ Chí Minh học K25.2 (9hv)

1
Phương pháp luận nghiên cứu Hồ Chí Minh 
học

2 38 TTHCM 09-10/5; 16-17/5 B9.502 B9.502 TL 25 tiết 
TH 13 tiết

2 Tác phẩm kinh điển Mác - Lênin về chính trị 3 60 TTHCM 23-24/5; 30-31/5; 06-07/6 B9.502 B9.502
LT 35 tiết 
TH 25 tiết

3 Nhân cách Hồ Chí Minh 3 60 TTHCM 13-14/6; 20-21/6; 27/6; 04/7 B9.502 B9.502 LT 35 tiết 
TH 25 tiết

4 Các tác phẩm tiêu biểu của Hồ Chí Minh 4 75 TTHCM 05/7; 11-12/7... B9.502 B9.502

Lịch thi dự kiến: 28/6; 18-19/7

11. Xã hội học K25.2 (13hv)

1 Phương pháp nghiên cứu xã hội học định lượng 3 68 XHH 09-10/5; 16/5 B1.101 B I . 101 học tiếp



TT Lóp - Học phàn Tín
chỉ

SỐ
tiế t

Khoa GD Thòi gian học
Phòng học

Ghi chúTiết
1-5

Tiết
6-10

Tiết
11-15

2 Truyền thông đại chúng và phát triển xã hội 2 45 XHH 17/5; 23-24/5; 30-sáng 31/5 B1.101 B1.101

3 Phân tầng xã hội và bất bình đẳng 2 45 XHH Chiều 31/5; 06-07/6; 13-14/6 B I .101 B I .101

4 Công tác xã hội và an sinh xã hội 2 45 XHH 20-21/6; 27/6; 04-sáng 05/7 B I . 101 B1.101

Lịch thi dự kiến: 28/6; c o 5/7; 11-12/7;

12. Xây dựng Đảng &CQNN K25.2A Học viện (30hv)

1
Quản lý nhà nước trong các lĩnh vực trọng yếu 
(nâng cao)

3 60 XDĐ 09-10/5; 16-17/5; 23-24/5 B9.202 B9.202 học tiếp

2 Lý luận Đảng cầm quyền 3 60 XDĐ 30-31/5; 06-07/6; 13-14/6 B9.202 B9.202

3
Chủ nghĩa Mác-Lênin về xây dựng Đảng và 
chính quyền nhà nước

3 60 XDĐ 20-21/6; 27/6; 04-05/7; 11/7 B9.202 B9.202

4 Chính sách công 3 60 XDĐ 18-19/7... B9.202 B9.202

Lịch thi dự kiến: 28/6; 12/7

13. Xựy dựng Đảng &CQNN K25.2B Tuyên Quang (29hv)

1
Chủ nghĩa Mác-Lênin về xây dựng Đảng và 
chính quyền nhà nước

3 60 XDĐ 09-10/5; 16-17/5; 23-24/5 TQ TQ

2
Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng 'sà 
chính quyền nhà nước

2 38 XDĐ 30-31/5; 06-07/6 TQ TQ

3 Khoa học và nghệ thuật lãnh đạo 2 38
Tuyên
truyền

13-14/6; 20-21/6 TQ TQ

4 Hành chính so sánh 2 38 XDĐ 04-05/7; 11-12/7 TQ TQ

Lịch thi dự kiến: 27-28/6; 18-19/7



TT Lóp - Học phần Tín
chỉ

Số
tiết Khoa GD Thòi gian học

Phòng học
Ghi chúTiết

1-5
Tiết
6-10

Tiết
11-15

14. Xây dựng Đảng &CQNNK25.2 Bình Dương (33hv)

1
Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng \ầ 
chính quyền nhà nước

2 38 XDĐ 09-10/5; 16-17/5 BD BD

2 Khoa học và nghệ thuật lãnh đạo 2 38
r r -1 /VTuyên
truyền

23-24/5; 30-31/5 BD BD

3 Hành chính so sánh 2 38 XDĐ 06-07/6; 13-14/6 BD BD

4 Các phong trào chính trị - xã hội quốc tế 2 38 XDĐ 27-28/6; 04-05/7 BD BD

5
Quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về 
xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước

2 38 XDĐ 11-12/7... BD BD

Lịch thi dự kiến 20-21/6; 18-19/7

15. Quản trị truyền thông K25.2 (25ìtv)

1 Quan hệ công chúng và phương tiện truyền 
thông mới

2 45 QHCC 09-sáng 10/5 B9.302 B9.302 học tiếp

2 Truyền thông và xã hội 2 45 QHCC Chiều 10/5; 16-17/5; 23-24/5 B9.302 B9.302

3 An ninh truyền thông 2 38 PT-TH 30-31/5; 06-07/6 B9.302 B9.302 học ghép

4 Quan hệ công chúng trong lãnh đạo và quản lý 3 60 QHCC 14/6; 20-21/6; 27-28/6; 04/7 B9.302 B9.302

5
Nghiên cứu tình huống khủng hoảng truyền 
thông

2 45 QHCC 11-12/7... B9.302 B9.302

Lịch thi dự kiến: ỉ  3/6; 05/7; 18-19/7

16. Lịch sử Đảng Cộng săn Việt Nam K25.2 (7hv)

1 Lý luận và phương pháp luận sử học 2 38 LSĐ 10/5; 16-17/5; 23/5 B9.403 B9.403 LT 25 tiết 
TH 13 tiết



/

TT Lóp - Học phần Tín
chỉ

Số
tiết Khoa GD Thòi gian học

Phòng học
Ghi chiTiết

1-5
Tiết
6-10

Tiết
11-15

2 Phong trào giải phóng dân tộc thế kỷ XX 2 38 LSĐ 24/5; 30-31/5; 06/6 B9.403 B9.403 LT 25 tiế 
TH 13 tiế

3 Lịch sử xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam 3 60 LSĐ 07/6; 13-14/6; 20-21/6; 27/6 B9.403 B9.403 LT 35 ti ế 
TH 25 ti ế

4 Đảng lãnh đạo công tác tư  tưởng 3 60 LSĐ 04-05/7; 11-12/7... B9.202 B9.202 LT 35 ti ế 
TH 25 ti ế

Lịch thi dự kiến: 28/6; 18-19/7

17. Quản lý hoạt động Xuất bản K25.2 (3hv)

1 An ninh truyền thông 2 38 PT-TH 30-31/5; 06-07/6 B9.302 B9.302 học ghép

2 Kinh tế học xuất bản 2 45 Xuất bản 13-14/6; 20-21/6; sáng 27/6 B I .102 B1.102 LT 20 ti ế 
TH 18 ti ế

3 Xuất bản điện tử và quản lý xuất bản điện tử 3 60 Xuất bản 28/6; 04-05/7; 11-12/7; 18/7 B 1.102 B 1.102 LT 30 ti ế 
TH 30 ti ế

Lịch thi dự kiến: C27/6; 19/7

iS. Chủ nghĩa x ã  hội khoa học K25.2 (2hv)

1
Toàn cầu hóa và phong ừào cách mạng thế 
giới hiện nay

3 60 CNXHKH 09-10/5; 16-17/5 B 1.100 B 1.100 học tiếp LT 30 tiế 
TH 30 ti ế

2
Học thuyết sứ mệnh lịch sử của giai cấp công 
nhân trong giai đoạn hiện nay

3 60 CNXHKH 23-24/5; 30-31/5; 06-07/6 B 1.100 B 1.100 LT 30 ti ế 
TH 30 ti ế

3
Những vấn đề kinh tế chính trị trong giai đoạn 
hiện nay

3 60 KTCT 13-14/6; 20-21/6; 27/6; 04/7 B 1.100 B 1.100 LT 30 tiế 
TH 30 ti ế

4 Học thuyêt cách mạng xã hội chủ nghĩa trong 
giai đoạn hiện nay 3 60 CNXHKH 05/7; 11-12/7... B 1.100 Bl.lOO LT 30 tiế 

TH 30 tiế
Lịch thi dự kiến: 28/6; 18-19/7

19. Chính trị phát triển K25.2 (5hv)

1 Lý thuyết các mô hình phát triển 2 38 CTH 09-10/5; 16-17/5 B 1.103 B 1.103 LT 20 tiếl 
TH 18 ti ế
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Tiết
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Tiết
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2
Quan hệ giữa đồi mói kinh tế và đỗi mới chính 
trị ở Việt Nam

2 38 CTH 23-24/5; 30-31/5 B1.103 B1.103
LT 20 tiết 
TH 18 tiết

3 Nghiên cứu tác phẩm kinh điển chính trị học 2 38 CTH 06-07/6; 13-14/6 B1.103 B 1.103 LT 20 tiết 
TH 18 tiết

3 Xung đột quốc tế 2 38 CTH 20-21/6; 27/6; 04/7 B1.103 B1.103
LT 20 tiết 
TH 18 tiết

5
Tư tưởng chính tri Mác-Lê nin, Hồ Chí Minh 
trong thời đại ngày nay

3 53 CTH 05/7; 11-12/7; 18/7... B1.103 B 1.103
LT 30 tiết 
TH 23 tiết

Lịch thi dự kiến: 28/6; 19/7

- Thời gian lên lơp sáng từ 7h00 đến 1 lh35, Buổi chiều từ 13hOO đến 17h35
- Căn cứ lịch giảng dạy, học tập, các khoa lập Tiến độ giảng dạy học phần nộp về bộ phận 
Quản lý dạy và học, Ban Quản lý đầo tạo trước ngày 05/5/2020 (thầy Lê Hồng Quang nhận)

- Thông tin về lịch giảng dạy, học tập các lớp cao học, đăng ký học lại, học cải thiện điểm tại 
bộ phận Tuyển sinh, Kế hoạch và Tồng hợp (thầy Tạ Như Sơn 0968 645 468)
Noi nhân:
- Ban Giám đốc Học viện,
- Các dơn vị,
- Website Học viện,
- Lưu ĐT.

Hà N  ội, ngày tháng 4 năm 2020 
, T/B GIAM ĐỐC 
trưởng  ban qlđtT R U Ô N G  BAN QỊ1

-■ -ịầ r
... yỳHỵ

Trần Thanh Giang



ĐẤNG CỘNG SẢN VIỆT NAMHỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA H ồ CHÍ MINH 
HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN

LỊCH GIẢNG DẠY, HỌC TẬP THÁNG 5, 6, 7 CÁC LỚP CAO HỌC K25.2

TT
>

Lóp - Học phân Tín
chỉ

SỐ
tiết Khoa GD Thòi gian học

Phòng học
Ghi chúTiết

1-5
Tiết
6-10

Tiết
11-15

1. Quản lv buơ chí truyền thông K25.2A (48hv)+ Báo chí K25.2 (Ỉ4hv)+ Quản lý phát thanh, truyền h ìnĩt&BMĐTK25.2A (21hv)+ 
Phát th truyền hình K25.2 (9hv)

Lớp ghép 
(92hv)

1 ; báo chí- ' 1 thông 2 38 Viện BC 10/5; 16-17/5; 23/5 B8.402 B8.402

3 Truyên thông 1 ng thế giới àrơng đại 2 38 PT-TH 24/5; 30-31/5; 06/6 B8.402 B8.402

2 Ngôn ngữ b v  „ truyền thông 2 38 PT-TH 07/6; 13-14/6; 20/6 B8.402 B8.402

4 Nghiên cứu công chúng báo chí-truyền thông 2 38 Viện BC 28/6; 04-05/7; 11/7 B8.402 B8.402

Lịch thi dự kiến: 27/6; 11/2; 18-19/7

2. Quản lý báo chí truyền thông K25.2B (22hv)+ Quản lý PT,TH&BMĐTK25.2B (10hv)~ Học viện Chính trị khu vực IV Lớp ghép 
(32hv)

1 Ngôn ngữ báo chí truyền thông 2 38 PT-TH 10/5; 16-17/5; 23/5 CT CT

2
Luật pháp và đạo đức trong thực tiễn báo chí 
truyền thông

2 38 PT-TH 24/5; 30-31/5; 06/6 CT CT

3 Kinh tế báo chí - truyền thông 2 38 Viện BC 13-14/6; 20-21/6 CT CT

4 An ninh truyền thông 2 38 PT-TH 27-28/6; 11-12/7 CT CT

5 Phân tích lao động báo chí - truyền thông 2 38 Viện BC 18-19/7; 01-02/8 CT CT



TT Lớp - Học phần
Tín
chỉ

SỐ
tiết

K h o a  GD T h ò i gian học
P hòng  học

G hi chúTiết
1-5

Tiết
6-10

Tiềt
11-15

Lịch thi dự kiến: 07/6; 04-05/7

3. Quăn lý báo chí truyền thông K25.2C (22hv) Thái Nguyên

1 An ninh truyền thông 2 38 PT-TH 09-10/5; 16-17/5 TN TN

2 Phân tích lao động báo chí - truyền thông 2 38 Viện BC 23-24/5; 30-31/5 TN TN

3 Ngôn ngữ báo chí truyền thông 2 38 PT-TH 06-07/6; 13-14/6 TN TN

4 Truyền thông đa phương tiện 2 38 PT-TH 04-05/7-11-12/7 TN TN

Lịch thi dự kiến: 20-21/6; 27-28/6; 18-19/7

4. Quàn lý hoạt động đoi ngoại K25.2 (15hv)

1 Quản lý truyền thông đối ngoại 3 68 QHQT 09-10/5; 16-17/5; 23/5 B9.201 B9.201 học tiếp

2 Cơ sở quản lý hoạt động đối ngoại 3 60 QHQT 24/5; 30-31/5; 06-07/6; 13/6 B9.201 B9.201

3 Hoạt động của một số nhà ngoại giao tiêu biếu 2 45 QHQT 14/6; 20-21/6; 27-sáng 28/6 B9.201 B9.201

4
Hoạt động đối ngoại của Việt Nam trong thời 
kỳ hội nhập quốc tế

3 68 QHQT 11-12/7; 18-19/7... B9.201 B9.201

Lịch thi dự kiến: C28/6; 04-05/7

5. Quản lý xã hội K25.2 (13hv)

1 Nguyên lý quản lý xã hội 3 53 NNPL 09-10/5; 16-17/5; 23-sáng 24/5 B9.303 B9.303

2 Phòng, chống tham nhũng 3 53 NNPL Chiều 24/5; 30-31/5; 
06-07/6; 13/6

B9.303 B9.303



Tín Số
K hoa GD T hò i gian học

P hòng học
G hi chúT T L óp  - Học phân

chỉ tiế t Tiết
1-5

Tiểt
6-10

Tiết
11-15

3 Lịch sử tư tưởng quản lý 2 38 NNPL 20-21/6; 27-28/6 B9.303 B9.303

4 Chính sách xã hội và quản lý xã hội 3 53 NNPL 04-05/7; 11-12/7; 18-sáng 19/7 B9.303 B9.303

Lịch thi dự kiến: 14/6; C19/7

6. Quản lý hoạt động tư tưởng - văn hóa K25.2 (8hv) + Quản lý xuất bản (3hv) Lóp ghép 
(llhv)

1 Cơ sở lý luận công tác tư tưởng 3 60
Tuyên
truyền

09-10/5; 16-17/5; 23-24/5 B9.501 B9.501

7. Quăn lý hoạt động tư  tưởng - văn hóa K25.2 (8hv)

1
Thời đại và những vấn đề lớn của thế giới hiện 
nay

2 38
Tuyên
truyên

30-31/5; 06-07/6 B9.501 B9.501 LT 25 tiết 
TH 13 tiết

2
Hệ thống quan điểm đổi mới của Đảng Cộng 
sản Việt Nam

2 38 Tuyên
truyền

13-14/6; 20-21/6 B9.501 B9.501 LT 25 tiết 
TH 13 tiết

3
Lãnh đạo đấu tranh chống diễn biến hòa bình 
trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa

2 38 Tuyên
truyền

28/6; 04-05/7; 11/7 B9.501 B9.501 LT 25 tiết 
TH 13 tiết

Lịch thi dự kiến: 27/6; 12/7; 18-19/7

8. Kinh tế chính trị K25.2 (9hv)

1 Phát triển kinh tế bền vững 3 60 KTCT 09-10/5; 16-17/5 B9.402 B9.402
học tiêp 

LT 35 tiết 
TH 25 tiết

2
Sự tiến triển của các lý luận kinh tế trong lịch 
sử

3 60 KTCT 23-24/5; 30-31/5; 06-07/6 B9.402 B9.402 LT 35 tiết 
TH 25 tiết

3
Giá trị học thuyết kinh tế của C.Mác trong thời 
đại ngày nay

3 60 KTCT 13-14/6; 20-21/6; 27/6; 04/7 B9.402 B9.402 LT 35 tiết 
TH 25 tiết

4
Giá trị học thuyết kinh tế của V.I.Lênin trong 
thời đai ngày nay

3 60 KTCT 05/7; 11-12/7... B9.402 B9.402 LT 35 tiết 
TH 25 tiết



T T Lóp - H ọc phần
Tín
chỉ

Số
tiết

K hoa G D T hòi gian học
P hòng  họ c

G hi chúTiềt
1-5

Tiết
6-10

Tiết
11-15

Lịch thi dự kiến: 28/6; 18-19/7

9. Triết học K25.2 (9hv)

1 Triết học Hy Lạp cố đại 2 38 Triết học 09-10/5 A2.202 A2.202 học tiếp

2 Triết học Tây Âu Trung - Cận đại 2 38 Triết học 16-17/5; 23-24/5 A2.202 A2.202 TL 25 tiết 
TH 13 tiết

3 Triết học cổ điển Đức 3 53 Triết học 30-31/5; 06-07/6; 13-sáng 14/6 A2.202 A2.202
LT 35 tiết 
TH 18 tiết

4
Triết học Ấn độ, Trung quốc cổ - trung đại 
(Qua một số tác phấm tiêu biểu)

3 53 Triết học 20-21/6; 27-28/6; 04-sáng 05/7 A2.202 A2.202 LT 35 tiết 
TH 18 tiết

Lịch thi dự kiến: C14/6; 11-12/7; 18-19/7

lơ. Hồ Chí Minh học K25.2 (9hv) (J.ỊỌ - lc  c. AQ ■

1
Phương pháp luận nghiên cứu Hồ Chí Minh
học AC, ấ / y

2 38 TTHCM
/ 7

09-10/5; 16-17/5 B9.502 B9.502 TL 25\tiết 
TH 13 tiết

2
, , V .

Tác phâm kinh điên Mác - Lênin vê chính trị 3 60 TTHCM 23-2^5; 30-31/5; 06-07/6 B9.502 B9.502 LT 35 tiết 
TH 25 tiêt

3 Nhân cách Hồ Chí Minh 1 'TT^ c jf
E li I Ĩ a .

3 60 TTHCM 13-14/6; 20-21/6; 27/6; 04/7 B9.502 B9.502 LT 35 tiết 
TH 25 tiết

4
OUXt

Các tác phẩm tiêu biểu của Hồ Chí Minh 4 75 TTHCM 05/7; 11-12/7... B9.502 B9.502

Lịch thi dự kiến: 28/6; 18-19/7

7/. Xã /lộ/ /lợc K25.2 (13hv)

1 Phương pháp nghiên cứu xã hội học định lượng
------- u ---rì 4- /=> r-,---------- p-----------------------------

3 68 XHH 09-10/5; 16/5 B I. 101 B1.101 học tiếp
—  pỉkỹ 'pĩttỹ T  L

;  c  ^ ị l  , &UhSL  ,



T T L óp - Học phần
Tín
chỉ

Số
tiế t

K hoa G D T hòi gian học
P hòng  học

G hi chúTiết
1-5

Tiết
6-10

Tiểt
11-15

2 Truyền thông đại chúng và phát triển xã hội 2 45 XHH 17/5; 23-24/5; 30-sáng 31/5 B ĩ.101 B1.101

3 Phân tầng xã hội và bất bình đẳng 2 45 XHH Chiều 31/5; 06-07/6; 13-14/6 B I. 101 B I .101

4 Công tác xã hội và an sinh xã hội 2 45 XHH 20-21/6; 27/6; 04-sáng 05/7 B I. 101 B I . 101

Lịch thi dự kiến: 28/6; C05/7; 11-12/7;

12. Xây dựng Đảng &CQNNK25.2A Học viện (30hv)

1
Quản lý nhà nước trong các lĩnh vực trọng yếu 
(nâng cao)

3 60 XDĐ 09-10/5; 16-17/5; 23-24/5 B9.202 B9.202 học tiếp

2 Lý luận Đảng cầm quyền 3 60 XDĐ 30-31/5; 06-07/6; 13-14/6 B9.202 B9.202

3
Chủ nghĩa Mác-Lênin vế xây dựng Đảng và 
chính quyền nhà nước

3 60 XDĐ 20-21/6; 27/6; 04-05/7; 11/7 B9.202 B9.202

4 Chính sách công 3 60 XDĐ 18-19/7... B9.202 B9.202

Lịch thi dự kiến: 28/6; 12/7

15. XẬy dựng Đăng &CQNNK25.2B Tuyên Quang (29hv)

1
Chủ nghĩa Mác-Lênin về xây dựng Đảng và 
chính quyền nhà nước

3 60 XDĐ 09-10/5; 16-17/5; 23-24/5 TQ TQ

2
Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng \à 
chính quyền nhà nước

2 38 XDĐ 30-31/5; 06-07/6 TQ TQ

3 Khoa học và nghệ thuật lãnh đạo 2 38
Tuyên
truyền

13-14/6; 20-21/6 TQ TQ

4 Hành chính so sánh 2 38 XDĐ 04-05/7; 11-12/7 TQ TQ

* Lịch thi dự kiến: 27-28/6; 18-19/7



TT Lóp - Học phần Tín
chí

Số
tiết Khoa GD Thời gian học

Phòng học
Ghi chúTiết

1-5
Tiết
6-10

Tiết
11-15

14. Xây (lựng Đảng & CQNN K25.2 Bình Dương (33hv)

1
Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng \à 
chính quyền nhà nước

2 38 XDĐ 09-10/5; 16-17/5 BD BD

2 Khoa học và nghệ thuật lãnh đạo 2 38
Tuyên
truyền

23-24/5; 30-31/5 BD BD

3 Hành chính so sánh 2 38 XDĐ 06-07/6; 13-14/6 BD BD

4 Các phong trào chính trị - xã hội quốc tế 2 38 XDĐ 27-28/6; 04-05/7 BD BD

5
Quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam vể 
xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước

2 38 XDĐ 11-12/7... BD BD

Lịch thi dự kiến 20-21/6; 18-19/7

15. Quản trị truyền thông K25.2 (25hv)

1
Quan hệ công chúng và phương tiện truyền 
thông mới

2 45 QHCC 09-sáng 10/5 B9.302 B9.302 học tiếp

2 Truyền thông và xã hội 2 45 QHCC Chiều 10/5; 16-17/5; 23-24/5 B9.302 B9.302

3 An ninh truyền thông 2 38 PT-TH 30-31/5; 06-07/6 B9.302 B9.302 học ghép

4 Quan hệ công chúng trong lãnh dạo và quản lý 3 60 QHCC 14/6; 20-21/6; 27-28/6; 04/7 B9.302 B9.302

5
Nghiên cứu tình huống khủng hoảng truyền 
thông

2 45 QHCC 11-12/7... B9.302 B9.302

Lịch thi dự kiến : 13/6; 05/7; 18-19/7

16. Lịch sử Đăng Cộng sản Việt Nam K25.2 (7hv)

1 Lý luận và phương pháp luận sử học 2 38 LSĐ 10/5; 16-17/5; 23/5 B9.403 B9.403 LT 25 tiết 
TH 13 tiết



TT Lóp - Học phàn Tín
chỉ

SỐ
tiết Khoa GD Thòi gian học

Phòng học
Ghi chúTiết

1-5
Tiết
6-10

Tiểt
11-15

2 Phong trào giải phóng dân tộc thế kỷ XX 2 38 LSĐ 24/5; 30-31/5; 06/6 B9.403 B9.403 LT 25 tiềt 
TH 13 tiết

3 Lịch sử xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam 3 60 LSĐ 07/6; 13-14/6; 20-21/6; 27/6 B9.403 B9.403 LT 35 tiết 
TH 25 tiết

4 Đảng lãnh đạo công tác tư  tưởng 3 60 LSĐ 04-05/7; 11-12/7... B9.202 B9.202 LT 35 tiết 
TH 25 tiết

Lịch thi dự kiến: 28/6; 18-19/7

7 7. Quản lý hoạt động Xuất bản K25.2 (3hv)

1 An ninh truyền thông 2 38 PT-TH 30-31/5; 06-07/6 B9.302 B9.302 học ghép

2 Kinh tế học xuất bản 2 45 Xuất bản 13-14/6; 20-21/6; sáng 27/6 B 1.102 B 1.102 LT 20 tiết 
TH 18 tiết

3 Xuất bản điện tử và quản lý xuất bản điện tử 3 60 Xuất bản 28/6; 04-05/7; 11-12/7; 18/7 B 1.102 B 1.102 LT 30 tiết 
TH 30 tiết

Lịch thi dự kiến: C27/6; 19/7

/#. Chủ nghĩa xã hội khoa học K25.2 (2hv)

1
Toàn cầu hóa và phong trào cách mạng thế 
giới hiện nay

3 60 CNXHKH 09-10/5; 16-17/5 B I . 100 B I.100 học tiếp
LT 30 tiết 
TH 30 tiết

2
Học thuyết sứ mệnh lịch sử của giai cấp công 
nhân trong giai đoạn hiện nay

3 60 CNXHKH 23-24/5; 30-31/5; 06-07/6 B 1.100 B 1.100 LT 30 tiết 
TH 30 tiết

3
Những vấn đề kinh tế chính trị trong giai đoạn 
hiện nay

3 60 KTCT 13-14/6; 20-21/6; 27/6; 04/7 B 1.100 B1.100 LT 30 tiết 
TH 30 tiết

4
Học thuyết cách mạng xã hội chủ nghĩa trong 
giai đoan hiện nay

3 60 CNXHKH 05/7; 11-12/7... B1.100 B 1.100 LT 30 tiết 
TH 30 tiết

Lịch thi dự kiến: 28/6; 18-19/7

/9. Chính trị phát triển K25.2 (5hv)

1 Lý thuyết các mô hình phát triển 2 38 CTH 09-10/5; 16-17/5 B I . 103 B I. 103 LT 20 tiết 
TH 18 tiết



TT Lóp - Học phần
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2
Quan hệ giữa đối mới kinh tế và đổi mới chính 
tri ở Việt Nam

2 38 CTH 23-24/5; 30-31/5 B1.103 B 1.103 LT 20 tiết 
TH 18 tiết

3 Nghiên cứu tác phẩm kinh điển chính trị học 2 38 CTH 06-07/6; 13-14/6 B 1.103 B I.103 LT 20 tiết 
TH 18 tiết

3 Xung đột quốc tế 2 38 CTH 20-21/6; 27/6; 04/7 B I .103 B I .103 LT 20 tiết 
TH 18 tiết

5
Tư tưởng chính trị Mác-Lê nin, Hồ Chí Minh 
trong thời đai ngày nay

3 53 CTH 05/7; 11-12/7; 18/7... B 1.103 B I .103 LT 30 tiết 
TH 23 tiết

Lịch thi dự kiến: 28/6; 19/7

- Thời gian lên lơp sáng từ 7h00 đến 1 lh35, Buổi chiều từ 13h00 đến 17h35
- Căn cứ lịch giảng dạy, học tập, các khoa lập Tiến độ giảng dạy học phần nộp về bộ phận 
Quản lý dạy và học, Ban Quản lý đầo tạo trước ngày 05/5/2020 (thầy Lê Hồng Quang nhận)

- Thông tin về lịch giảng dạy, học tập các lớp cao học, đăng ký học lại, học cải thiện điểm tại 
bộ phận Tuyển sinh, Kế hoạch và Tổng hợp (thầy Tạ Như Sơn 0968 645 468)
Noi nhân:
- Ban Giám dốc Học viện,
- Các đơn vị,
- Website Học viện,
- Lưu ĐT.

Hà N  ội, ngày tháng 4 năm 2020 
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ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAMHỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA H ồ CHÍ MINH 
HỌC VIỆN BẢO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN

•k

LỊCH ĐIỀU CHỈNH GIẢNG DẠY, HỌC TẬP KỲ II CÁC LỚP CAO HỌC K25.2

TT Mã học 
phần Lóp - Học phần Tín

chỉ
Số
tiết

Khoa
GD Thòi gian học Phòng

học Ghi

1. Quản lý báo chí truyền thông K25.2A (48liv)+ Báo chí K25.2 (14hv)+ Quản lý phát thanh, truyền hình&BMĐT K25.2A (21hv)+ Phát thanh- 
truyền hình K25.2 (9hv)

Lớp í
(921

1 CHPT02014
Luật pháp và đạo đức trong thực tiễn báo chí truyền 
thông

2 38 PT-TH 07-08/3; 14-15/3 B8.402

2 CHBC02011 Lãnh đạo, quản lý báo chí - truyền thông 2 38 Viện BC 22/3; 28-29/3; 04/4 B8.402

3 CHPT02016 Ngôn ngữ báo chí truyền thông 2 38 PT-TH 05/4; 11-12/4; 19/4 B8.402

4 CHBC02012 Lý luận và thực tiễn báo chí truyền thông đương đại 2 38 Viện BC 25-26/4; 09-10/5 B8.402

5 CHBC02013 Kinh tế báo chí - truyền thông 2 38 Viện BC 16-17/5; 23-24/5 B8.402

6 CHPT02015 An ninh truyền thông 2 38 PT-TH 30-31/5; 06-07/6 B8.402

7 CHPT02017 Truyền thông đại chúng thế giới đương đại 2 38 PT-TH 13-14/6; 20-21/6 B8.402

Lịch thi dự kiến:21/3; 18/4; 13/6; 27-28/6

2. Quản lý báo ch í truyền thông K25.2B (22hv)+ Quản lý PT,TH&BMĐT K25.2B (10hv)~ Học viện Chính trị khu vục IV
Lóp ị 

(321

1 CHBC02011 Lãnh đạo, quản lý báo chí - truyền thông 2 38 Viện BC 07-08/3; 14-15/3 CT

2 CHBC02012 Lý luận và thực tiễn báo chí truyền thông đương đại 2 38 Viện BC 21-22/3; 28-29/3 CT

3 CHBC02013 Kinh tế báo chí - truyền thông 2 38 Viện BC 11-12/4; 18-19/4 CT

4 CHPT02016 Ngôn ngữ báo chí truyền thông 2 38 PT-TH 25-26/4; 09-10/5 CT



TT Mã học 
phần Lóp - Học phần Tín

chỉ
Số
tiết

Khoa
GD Thòi gian học Phòng

học Ghi chú

5 CHPT02014 Luật pháp và đạo đức trong thực tiễn báo chí truyền 
thông 2 38 PT-TH 16-17/5; 23-24/5 CT

6 CHPT02015 An ninh truyền thông 2 38 PT-TH •06-07/6; 13-14/6 CT

7 CHBC02020 Phân tích lao động báo chí - truyền thông 2 38 Viện BC 20-21/6; 27-28/6 CT

Lịch thi dự kiến: 04-05/4; 30-31/5

3. Quản lý báo chí truyền thông K25.2C (22hv) Thái Nguyên

2 CHBC02012 Lý luận và thực tiễn báo chí truyền thông đương đại 2 38 Viện BC 07-08/3; 14-15/3 TN

4 CHPT02014 Luật pháp và đạo đức trong thực tiễn báo chí truyền 
thông 2 38 PT-TH 21-22/3; 28-29/3 TN

1 CHBC02011 Lãnh đạo, quản lý báo chí - truyền thông 2 38 Viện BC 11-12/4; 18-19/4 TN

3 CHBC02013 Kinh tế báo chí - truyền thông 2 38 Viện BC 25-26/4; 09-10/5 TN

5 CHPT02015 An ninh truyền thông 2 38 PT-TH 23-24/5; 30-31/5 TN

6 CHPT02016 Ngôn ngữ báo chí truyền thông 2 38 PT-TH 06-07/6; 13-14/6 TN

7 CHBC02020 Phân tích lao động báo chí - truyền thông 2 38 Viện BC 27-28/6; 01-02/8 TN

Lịch thi dự kiến: 04-05/4; 16-17/5; 20-21/6

4. Quản lý hoạt động đối ngoại K25.2 (15hv)

1 CHQT02001 Cơ sở quản lý hoạt động đối ngoại 3 60 QHQT 07-08/3; 14-15/3; 21/3; 28/3 B9.201

2 CHQT02002 Những vấn đề quan hệ quốc tế hiện đại 3 60 QHQT 29/3; 04-05/4; 11-12/4; 18/4 B9.201

3 CHQT03004 Quản lý truyền thông đối ngoại 3 68 QHQT 25-26/4; 09-10/5; 16-17/5; 23/5 B9.201
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4 CHQT02006 Hoạt động của một số nhà ngoại giao tiêu biểu 2 45 Q1IQT 24/5; 30-31/5; 06-sáng 07/6 B9.201

5 CHQT03001
Hoạt động đối ngoại của Việt Nam trong thời kỳ 
hội nhập quốc tế

3 68 QHQT 13-14/6; 20-21/6; 27-28/6; 01/8 B9.201

Lịch thi dự kiến: 22/3; 19/4; c o //6

5. Quản lý xã hội K25.2 (13hv)+Quản lý hoạt động tu  tuởng-văn hóa K25.2 (8hv)+ Chính trị phát triển (5hv) Lóp
(26

1 CHNP02002 Lý luận cơ bản về nhà nước và pháp luật 2 38 NNPL 07-08/3; 14-15/3 B9.303

2 CHTT02002 Khoa học và nghệ thuật lãnh đạo 2 38
Tuyên
truyền 28-29/3; 04-05/4 B9.303

3 CHCT02002 Hệ thống chính trị đương đại 2 38 CTH 11-12/4; 18/4; 25/4 B9.303

Lịch thi dự kiến: 21-22/3; 19/4

6. Quản lý xã hội K25.2 (13hv)

1 CHNP02001 Nguyên lý quản lý xã hội 3 53 NNPL 26/4; 09-10/5; 16-17/5; sáng 23/5 B9.303

2 CHNP02003 Lịch sử tư tưởng quản lý 2 38 NNPL 30-31/5; 06-07/6 B9.303

3 CHNP03001 Chính sách xã hội và quản lý xã hội 3 53 NNPL 13-14/6; 20-21/6; 27-sáng 28/6 B9.303

7. Qu

Lịch thi dự kiến: 24/5; C28/6

ản lý hoạt động tư  tưởng - văn hóa K25.2 (8hv) + Quản lỹ xuất bản (3hv) Lóp í 
(11

1 CHTT03002 Cơ sở lý luận công tác tư tưởng 3 60 Tuyên
truyền 26/4; 09-10/5; 16-17/5; 23/5 B9.501

8. Quản lý hoạt động tư  tưởng - văn hóa K25.2 (8hv)

1 CHTT02004 Thời đại và những vấn đề lớn của thế giới hiện nay 2 38
Tuyên
truyền 30-31/5; 06-07/6 B9.501
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2 CHTT02001
Hệ thống quan điếm đổi mới của Đảng Cộng sản 
Viêt Nam

2 38
Tuyên
truyên 13-14/6; 20-21/6 B9.501

Lịch thi dự kiến: 27/6; C28/6

9. Kinh tế chính trị K25.2 (9hv)

1 CHKT02001 Lý thuyết kinh tế Vi mô và ứng dụng 2 38 KTCT 07-08/3; 14-15/3 B9.402

2 CHKT02002 Lý thuyết kinh tế Vĩ mô và ứng dụng 2 38 KTCT 21/3; 28-29/3; 04/4 B9.402

3 CHKT03004
Chủ nghĩa tư bản hiện đại và những vấn đề kinh tế 
chính trị thế giới

2 38 KTCT 05/4; 11-12/4; 18/4 B9.402

4 CHKT02003 Phát triển kinh tế bền vũng 3 60 KTCT 25-26/4; 09-10/5; 16-17/5 B9.402

5 CHKT03001 Sự tiến triển của các lý luận kinh tế trong lịch sử 3 60 KTCT 23-24/5; 30-31/5; 06-07/6 B9.402

6 CHKT03002
Giá trị học thuyết kinh tế của C.Mác trong thời đại 
ngày nay

3 60 KTCT 14/6; 20-21/6; 27-28/6; 01/8 B9.402

Lịch thi dự kiến: 22/2; 19/4; 13/6

10. Triết học K25.2 (9hv)

1 CHCN02005 Chủ nghĩa xã hội khoa học (nâng cao) 2 38 CNXH 07-08/3; 14-15/3 A2.202

2 CHTM02003 Triết học Hy Lạp cổ đại 2 38 Triết học 21/3; 28-29/3; 04/4 A2.202

3 CHTM02001
Lịch sử tư tưởng Triết học Việt Nam trong một số 
tác phẩm tiêu biểu

2 38 Triết học 05/4; 11-12/4; 18/4 A2.202

4 CHTM02002
Triết học Ân độ, Trung quốc cổ - trung đại (Qua 
một số tác phẩm tiêu biểu)

3 53 Triết học 25-26/4; 09-10/5; 16-sáng 17/5 A2.202

5 CHTM02004
Một số vấn đề đạo đức trong điều kiện kinh tế thị 
trường

2 38 Triết học 23-24/5; 30-31/5 A2.202
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6 CHTM03002 Triết học cố điển Đức ỏ 53 Triết học 06-07/6; 13-14/6; 20-sáng 21/6 A2.202

Z/c/z thi dự kiến: 22/3; 19/4; 27-28/6

11. Hồ Chí Minh hoc K25.2 (9hv) ,  ' Ỵ [ì '
rŨOM. CLl' 1

1 CHTH02001 Lịch sử tư tưởng phương Đông, phương Tây ị 3 60 TTHCM 07-08/3; 14-15/3; 21/3; 28/3 B9.502

2 CHTH02002 Tác phấm kinh điến Mác - Lênin về chính trị 3 60 TTHCM 29/3; 04-05/4; 11-12/4; 18/4 B9.502

3 CHTH02003 Lịch sử hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí 
Minh

2 38 TTHCM 25-26/4; 09-10/5 B9.502

4 CHTH03002 Nhân cách Hồ Chí Minh 3 60 TTHCM 16-17/5; 23-24/5; 30-31/5 B9.502

5 CHTH03001 Phương pháp luận nghiên cứu Hồ Chí Minh học 2 38 TTHCM 06-07/6; 13-14/6 B9.502

6 CHTH03002 Các tác phẩm tiêu biểu của Hồ Chí Minh 4 75 TTHCM 21/6; 27-28/6... B9.502

Lịch thi dự kiến: 22/3; 19/4; 20/6

12. X ã hội học K25.2 (13hv)

1 CHXH02001 Lý thuyết xã hội học hiện đại 3 60 XHH 07-08/3; 14-15/3; 22/3; 28/3 B I.101

2 CHXH02003 Phương pháp nghiên cứu xã hội học định lượng 3 68 XHH 29/3; 04-05/4; 11-12/4; 19/4; 25/04 B I.101

3 CHXH02004 Phương pháp nghiên cún xã hội học định tính 3 68 XHH 26/4; 09-10/5; 16-17/5; 23-24/5 BI .101

4 CHXH02002 Truyền thông dại chúng và phát triển xã hội 2 45 XHH 30-31/5; 06-07/6; Sáng 13/6 B I.101

5 CHXH02005 Phân tầng xã hội và bất bình đẳng 2 45 XHH 14/6; 20-21/6; 27-sáng 28/6 B I.101
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Lịch thi dự kiến: 21/3; 18/4; C13/6; C28/6

13. Xây dựng Đảng &CQNN K25.2A Học viện (30ltv)

1 CHXD02001 Các phong trào chính trị - xã hội quốc tế 2 38 XDĐ 07-08/3; 14-15/3 B9.202

2 CHXD03012
Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng và chính 
quyền nhà nước

2 38 XDĐ 21/3; 28-29/3; 04/4 B9.202

3 CHXD02002 Hành chính so sánh 2 38 XDĐ 05/4; 11-12/4; 18/4 B9.202

4 CHXD03007
Chủ nghĩa Mác-Lênin về xây dựng Đảng và chính 
quyền nhà nước 3 60 XDĐ 25-26/4; 09-10/5; 16-17/5 B9.202

5 CHXD03013
Quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về xây 
dựng Đảng và chính quyền nhà nước 2 38 XDĐ 23-24/5; 30-31/5 B9.202

6 CHXD03011 Xây dựng Đảng về tổ chức (nâng cao) 3 60 XDĐ 07/6; 13-14/6; 20-21/6; 27/6 B9.202

Lịch thi dự kiến: 22/3; 19/4; 06/6; 28/6

14. Xây dựng Đảng &CQNNK25.2B Tuyên Quang (29Itv)

1 CHXD03012
Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng và chính 
quyền nhà nước

2 38 XDĐ 07-08/3; 14-15/3 TQ

2 CHXD03007
Chủ nghĩa Mác-Lênin về xây dựng Đảng và chính 
quyền nhà nước

3 60 XDĐ 28-29/3; 04-05/4; 11-12/4 TQ

3 CHXD02001 Các phong trào chính trị - xã hội quốc tế 2 38 XDĐ 18-19/4; 25-26/4 TQ

4 CHXD03013
Quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về xây 
dựng Đảng và chính quyền nhà nước

2 38 XDĐ 16-17/5; 23-24/5 TQ

5 CHTT02002 Khoa học và nghệ thuật lãnh đạo 2 38
Tuyên
truyền

30-31/5; 06-07/6 TQ

6 CHXD03004 Tổ chức và nhân sự hành chính nhà nước 3 60 XDĐ 20-21/6; 27-28/6; 01-02/8 TQ

Lịch thi dự kiến: 21-22/3; 09-10/5; 13-14/6
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15. Xây dựng Đảng&CQNNK25.2 Bình Dương (33hv)

1 CHXD03013
Quan điêm của Đảng Cộng sản Việt Nam vê xây 
dựng Đảng và chính quyền nhà nước

2 38 XDĐ 07-08/3; 14-15/3 BD

2 CHXD03007
Chủ nghĩa Mác-Lênin về xây dựng Đảng và chính 
quyền nhà nước

3 60 XDĐ 21-22/3; 28-29/3; 04-05/4 BD

3 CHTT02002 Khoa học và nghệ thuật lãnh đạo 2 38
Tuyên
truyền

18-19/4; 25-26/4 BD

BD
—

4 CHXD02001 Các phong trào chính trị - xã hội quốc tế 2 38 XDĐ 09-10/5; 16-17/5

5 CHXD03012
Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng và chính 
quyền nhà nước

2 38 XDĐ 23-24/5; 30-31/5 BD

6 CHXD02002 Hành chính so sánh 2 38 XDĐ 13-14/6; 20-21/6 BD

Lịch thỉ dự kiến: 11-12/4; 06-07/6

16. Quản trị truyền thông K25.2 (25hv)

1 CHQQ02006 Lý thuyết truyền thông nâng cao 2 45 QHCC 07-08/3; 14-15/3; sáng 22/3 B9.302

2 CHQQ02008 Quan hệ công chúng đương đại 3 60 QHCC 28-29/3; 04-05/4; 11-12/4 B9.302

3 CHQQ02007
Quan hệ công chúng và phương tiện truyên thông 
mới

2 45 QHCC 19/4; 25-26/4; 09-sáng 10/5 B9.302

4 CHQQ02009 Truyền thông và xã hội 2 45 QHCC Chiều 10/5; 16-17/5; 23-24/5 B9.302

5 CHPT02015 An ninh truyền thông 2 38 PT-TH 30-31/5; 06-07/6 B9.302

6 CHQQ02010 Quan hệ công chúng trong lãnh đạo và quản lý 3 60 QHCC 14/6; 20-21/6; 27-28/6; 01/8 B9.302

Lịch thi dự kiến: 21/3; 18/4; 13/6

77. L/c/í sử  Đảng Cộng sản Việt Nam (7hv)

1 CHLS02001
Tác phẩm kinh điển của C.Mác, Ph.Ăngghen, 
V.Lênin về Đảng Cộng sản

3 60 LSĐ 07-08/3; 14-15/3; 21/3; 28/3 B9.403
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2 CHLS02003 Tác phẩm của Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản 2 38 LSĐ 29/3; 04-05/4; 11/4 B9.403

3 CHLS02005 Lịch sử thế giới (chuyên đề) 2 38 LSĐ 12/4; 18/4; 25-26/4 B9.403

4 CHLS02006 Lịch sử Việt Nam (chuyên đề) 2 38 LSĐ 09-10/5; 16-17/5 B9.403

5 CHLS02002 Lý luận và phương pháp luận sử học 2 38 LSĐ 23-24/5; 30-31/5 B9.403

6 CHLS02004 Phong trào giải phóng dân tộc thế kỷ XX 2 38 LSĐ 06-07/6; 13-14/6 B9.403

7 CHLS03001 Lịch sừ xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam 3 60 LSĐ 21/6; 27-28/6; 01-02/8; 08/8 B9.403

Lịch thi dự kiến: 22/3; 19/4; 20/6

Thời gian lên lơp sáng từ 7h00 đến 1 lh35, Buổi chiều từ 13hOO đến 17h35 
Căn cứ lịch giảng dạy, học tập, các khoa lập Tiến độ giảng dạy học phần nộp về bộ phận 
Quản lý dạy và học, Ban Quản lý đào tạo trước ngày 03/3/2020 (thầy Lê Hồng Quang nhận) 
Thông tin về lịch giảng dạy, học tập các lóp cao học, đăng ký học lại, học cải thiện điếm tại 
lộ phận Tuyển sinh, Kế hoạch và Tống họp (thầy Tạ Như Son 0968 645 468)
4ơi nhân:
Ban Giám đốc Học viện,
Các đơn vị,
Website Học viện,
Lưu ĐT.

Hà Nội, ngày 
TÍL G IÁ M  Đ Ó C

G BAN QLĐT

tháng 02 năm 2020

Thanh Giang



ĐẢNG CÔNG SẢN VIET NAMHỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH 
IIỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN

LỊCH GIẢNG DẠY, HỌC TẶP CÁC LỚP CAO HỌC K25.2 THÁNG 8-12 NĂM 2020
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1. Quản lý báo chí truyền thông K25.2A + Báo chí K25.2 Lóp ghép 
(62hv)

1 Thiết kế và quản lý dự án truyền thông 2 45 Viện BC 23/8; 29-30/8; 05-sáng 06/9 B9.101 B9.101

2 Quản trị khủng hoảng báo chí - truyền thông 2 38 Viện BC 12-13/9; 19-20/9 B9.101 B9.101

3 Nghiên cứu truyền thông 3 68 Viện BC 26-27/9; 03-04/10; 10-11/10; 17/10 B9.101 B9.101

Lịch thi dự kiến: 22/8; 18/10; C21/11

2. Quản lý báo chí truyền thông K25.2A (48kv)

1 Quản lý nhà nước về báo chí truyền thông 2 38 Viện BC 24-25/10; 31/10; 01/11 B9.101 B9.101

2 Quản lý cơ quan báo chí và cơ sở truyền thông 2 38 Viện BC 07-08/11; 14-15/11 B9.101 B9.101

3
Quản lý báo chí đối ngoại \à truyền thông 
quốc tế

2 38 Viện BC 22/11; 28-29/11; 05/12 B9.101 B9.101

4 Quản trị kinh doanh báo chí truyền thông 2 38 Viện BC 12-13/12; 19-20/12 B9.101 B9.101

Lịch thi dự kiến: 22/8; C21/11; 06/12; 09/01/2021

3. Báo chí K25.2 (14hv)

1 Chính luận báo chí 2 38 Viện BC 24-25/10; 31/10; 01/11 B9.102 B9.102

2 Báo chí điều tra 2 45 Viện BC 07-08/11; 14-15/11; sáng 21/11 B9.102 B9.102
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3 Tổ chức sản phẩm báo chí truyền thông 2 45 Viện BC 22/11, 28-29/1 l;05-sáng 06/12 B9.102 B9.102

4 Báo chí đối ngoại và truyền thông quốc tế 2 45 Viện BC 12-13/12; 19-20/12; sáng 26/12 B9.102 B9.102

Lịch thi dự kiến: 22/8; C21/U; C26-27/12; 16/01

4. Quản ìỷphát thanh, truyền hình&BMĐTK25.2A (21 hv)

1
Quản lý Nhà nước về phát thanh, truyền hình 
và báo mạng điện tử

2 45 PT-TH 23/8; 29-30/8; 05-sáng 06/9 B9.103 B9.103

2
Bản quyền phát thanh, truyền hình và báo 
mạng điện tử

2 45 PT-TH 12-13/9; 19-20/9; sáng 26/9 B9.103 B9.103

3
Xã hội hóa phát thanh, truyền hình và báo 
mạng điện tử

2 45 PT-TH 27/9; 03-04/10; 10-sáng 11/10 B9.103 B9.103

4 Quản lý tòa soạn hội tụ 2 45 PT-TH 17-18/10; 24-25/10; Sáng 31/10 B9.103 B9.103

5 Tâm lý lãnh đạo, quản lý báo chí -truyền thông 2 45 PT-TH C31/10; 01/11; 07-08/11; 14/11 B9.103 B9.103

6
Quản trị khủng hoảng ưên phát thanh, truyền 
hình và báo mạng điện tử

2 45 PT-TH 21-22/11; 28-29/11; sáng 05/12 B9.103 B9.103

7 Quản lý mạng xã hội 3 68 PT-TH 06/12; 12-13/12; 19-20/12; 26/12 B9.103 B9.103

Lịch thi dự kiến: 22/8; C26/9; 15/11; C05/12; 27/12; 16/01/2021

5. Phát thanh-truyền hình K25.2 (9hv)

1 Truyền hình trong xã hội hiện đại 3 68 PT-TH 23/8; 29-30/8; 05-06/9; 12-13/9 B9.203 B9.203

2 Phát thanh trong xã hội đương đại 2 38 PT-TH 19-20/9; 26-27/9 B9.203 B9.203

3 Báo mạng điện tử và multimedia 2 38 PT-TH 03-04/10; 10-11/10 B9.203 B9.203

4 Báo chí chuyên biệt 2 38 PT-TH 18/10; 24-25/10; 31/10 B9.203 B9.203
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5 Phát thanh truyền hình tương tác 3 53 PT-TH
07-08/11; 14-15/11; 

21-sáng 22/11 B9.203 B9.203

6 Báo chí và truyền thông xã hội 3 53 PT-TH
28-29/11; 05-06/12; 

12-sáng 13/12
B9.203 B9.203

Lịch thi dự kiến: 22/8; 01/11; 26/12

6. Quản lý báo chí truyền thông K25.2B+ Quản lý PT,TH&BMĐTK25.2B - Học viện Chính trị khu vực IV Lóp ghép 
(32hv)

1 Phân tích lao động báo chí - truyền thông 2 38 Viện BC 22-23/8; 29-30/8 CT CT

2 An ninh truyền thông 2 38 PT-TH 05-06/9; 12-13/9 CT CT

3 Truyền thông đa phương tiện 2 38 PT-TH 19-20/9; 26-27/9 CT CT

Lịch thi dự kiến: 03-04/10; s 05/12

7. Quản lý báo chí truyền thông K25.2B (22hv)~ Học viện Chính trị khu vực IV

1 Quản lý nhà nước về báo chí truyền thông 2 38 Viện BC 10-11/10; 17-18/10 CT CT

2 Quản lý cơ quan báo chí và cơ sở truyền thông 2 38 Viện BC 24-25/10; 31/10; 01/11 CT CT

3 Thiết kế và quản lý dự án truyền thông 2 45 ViệnBC 07-08/11; 14-15/11; Sáng 20/11 CT CT

4
Quản lý báo chí đối ngoại \à truyền thông 
quốc tế

2 38 Viện BC 21-22/11; 28-29/11 CT CT

5 Quản trị khủng hoảng báo chí - truyền thông 2 38 Viện BC 12-13/12; 19-20/12 CT CT

6 Quản trị kinh doanh báo chí truyền thông 2 38 Viện BC 26-27/12; 02-03/01 CT CT

7
Báo chí truyền thông cho các nhóm đối tượng 
chuyên biệt

3 60 ViệnBC 16-17/01; 23-24/01; 30-31/01 CT CT
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Lịch thi dự kiến: 05-06/12; 09-10/01; 27-28/02

8. Quàn lý PT,TH&BMĐTK25.2B (10hv)- Học viện Chính trị khu vực IV

1
Quản lý Nhà nước về phát thanh, truyền hình 
và báo mạng điện tử

2 45 PT-TH 10-11/10; 17-18/10, sáng 19/10 CT CT

2
Bản quyền phát thanh, truyền hình và báo 
mạng điện tử

2 45 PT-TH
24-25/10; 31/10; 01/11; 

sáng 02/11
CT CT

3
Xã hội hóa phát thanh, truyền hình và báo 
mạng điện tử

2 45 PT-TH 07-08/11; 14-15/11; sáng 16/11 CT CT

4 Quản lý tòa soạn hội tụ 2 45 PT-TH 21-22/11; 28-29/11; sáng 30/11 CT CT

5 Tâm lý lãnh đạo, quản lý báo chí -truyền thông 2 45 PT-TH 12-13/12; 19-20/12; sáng 21/12 CT CT

6
Quản trị khủng hoảng trên phát thanh, truyền 
hình và báo mạng điện tử

2 45 PT-TH 26-27/12; 02-03/01; sáng 04/01 CT CT

7 Dự án truyền thông đa phưcmg tiện 2 45 PT-TH 16-17/01; 23-24/01; sáng 25/01 CT CT

Lịch thi dự kiến: 05-06/12; 09-10/01; 27-28/02

9. Quản ỉý háo chí truyền thông K25.2C (22hv) Thái Nguyên

1 Quản lý nhà nước về báo chí truyền thông 2 38 Viện BC 22-23/8; 29-30/8 TN TN

2 Quản lý oơ quan báo chí và cơ sở truyền thông 2 38 Viện BC 05-06/9; 12-13/9 TN TN

3 Thiết kế và quản lý dự án truyền thông 2 45 Viện BC 19-20/9; 26-27/9; sáng 28/9 TN TN

4
Quản lý báo chí đối ngoại \à truyền thông 
quốc tế

2 38 Viện BC 10-11/10; 17-18/10 TN TN

5 Quản trị khủng hoảng báo chí - truyền thông 2 38 Viện BC 31/10; 01/11; 07-08/11 TN TN

6 Quản trị kinh doanh báo chí truyền thông 2 38 Viện BC 14-15/11; 21-22/11 TN TN
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7 Báo chí truyền thông cho các nhóm đối tượng 
chuyên biệt

3 60 Viện BC 29/11; 05-06/12; 12-13/12; 19/12 TN TN

Lịch thi dự kiến: 03-04/10; 24-25/10; 28/11

10. Quản lý hoạt động đối ngoại K25.2 (15hv)

1
Hoạt động đối ngoại của Việt Nam trong thời 
kỳ hội nhập quốc tế 3 68 QHQT 22-23/8; 29/8 B9.501 B9.501 Học tiếp

2
Hoạt động đối ngoại của một số nước lớn hiện 
nay 3 68 QHQT 30/8; 05-06/9; 12-13/9; 19-20/9 B9.501 B9.501

3 Hoạt động ngoại giao đa phương 3 68 QHQT 27/9; 03-04/10; 10-11/10; 
17-18/10 B9.501 B9.501

4 Hoạt động đối ngoại công chúng 2 45 QHQT
24-25/10; 31/10; 01/11; 

sáng 07/11 B9.501 B9.501

5 Phân tích chính sách đối ngoại 3 68 QHQT 14-15/11; 21-22/11; 28-29/11; 
05/12

B9.501 B9.501

6 Phân tích sản phẩm truyền thông đối ngoại 3 68 QHQT 06/12; 12-13/12; 19-20/12; 
26-27/12

B9.501 B9.501

7 Phân tích an ninh và xung đột quốc tế 3 68 QHQT
03/01; 09-10/01; 16-17/01; 

23-24/01 B9.501 B9.501

Lịch thi dự kiến: 26/9; C07-08/11; 02/01; 31/01

2i. Quản lý xã  hội K25.2 (13hv) -ý,ị
_______________ -___________________________________________ A< •__________________________________

1 Truyền thông đại chúng trong quản lý xã hội ~ 3 53 / NNPL
23/8; 29-30/8; 05-06/9; 

sáng 12/9 B9.403 B9.403 T Ẳ T ^
2 Công tác xã hội và an sinh xã hội 3 53 NNPL Chiều 12-13/9; 19-20/9; 26-27/9 B9.403 B9.403 % ỐLlU-ỊH

3 Quản lý các lĩnh vực xí hội ịjlỉ iỸ Ị 3 53 NNPL
04/10; 10-11/10; 17-18/10; 

sáng 24/10
B9.403 B9.403 l u  T u i

4 Kiểm soát đối với hoạt động quản lý xã hội 3 53 NNPL
25/10; 31/10; 01/11; 07-08/11; 

Sáng 14/11 B9.403 B9.403 (V  H f .  ứ ố
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5 Quản lý sự thay đổi xã hội Ị \ 2 38 NNPL 21-22/11, 28-29/11 B9.403 B9.403 u ,  Gu,
Lịch thi dự kiến: 22/8; 03/10; C24/10; 15/11; 19/12

12. Quản lý hoạt động tư tưởng - văn hóa K25.2 (8hv)

1 Nghiên cứu và định hướng dư luận xã hội 2 45
Tuyên
truyền

29-30/8; 05-06/9; sáng 12/9 B9.201 B9.201

2
Lãnh đạo và quản lý lĩnh vực văn hoá - văn 
nghệ

2 38
Tuyên
truyền

chiều 12-13/9; 19-20/9; sáng 26/9 B9.201 B9.201

3 Tâm lý học trong hoạt động tư  tưởng 2 38
Tuyên
truvền

27/9; 03-04/10; 10/10 B9.201 B9.201

4 Lãnh đạo, quản lý công tác khoa giáo 2 38 Tuyên
truyền

17-18/10; 24-25/10 B9.201 B9.201

5 Lãnh đạo, quản lý hoạt động báo chí, xuất bản 2 38
Tuyên
truyền

31/10; 01/11; 07-08/11 B9.201 B9.201

6 Lãnh đạo, quản lý công tác tuyên truyền miệng 3 53
Tuyên
truyền

15/11; 21-22/11; 28-29/11; 
sáng 05/12 B9.201 B9.201

7 Lịch sử lý luận công tác tư tưởng 3 53 Tuyên
truyền

Chiều 05-06/12; 12-13/12; 
19-20/12 B9.201 B9.201

Lịch thi dự kiến: 22-23/8; C26/9; 11/10; 14/11; 26-27/12; 09/01

13. Kinh tế chính trị K25.2 (9hv)

1
Giá trị học thuyết kinh tế của V.I.Lênin trong 
thời đại ngày nay 3 60 KTCT 22-23/8; 29/8 B9.302 B9.302 Học tiếp

2 Quan hệ kinh tế quốc tế trong thời đại ngày 
nay

3 60 KTCT 05-06/9; 12-13/9; 19-20/9 B9.302 B9.302

3
Những vấn đề kinh tế chính trị trong thời kỳ 
quá đô lên chủ nghĩa xã hội

3 60 KTCT 27/9; 03-04/10, 10-11/10; 17/10 B9.302 B9.302

4 Kinh tế chính trị của các nền kinh tế chuyển đổi 2 38 KTCT 24-25/10; 31/10; 01/11; B9.302 B9.302
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5 Những vấn đề quản lý kinh tế hiện đại 3 60 KTCT 07-08/11; 14-15/11; 21-22/11 B9.302 B9.302

6 Phân tích chứng khoán và thị trường chứng 
khoán 2 38 ICTCT 29/11; 05-06/12; 12/12 B9.302 B9.302

Lịch thi dự kiến: 30/8; 26/9; 18/10; 28/11; 26-27/12

14. Triết học K25.2 (9hv)

1
Một số vấn đề triết học trong các tác phẩm của 
Mác, Ăngghen, Lênin 3 53 Triết học

23/8; 29-30/8; 05-06/9; 
sáng 12/9

A2.202 A2.202

2
Chủ nghĩa duy vật biện chứng - oơ sở thế giới 
quan và phương pháp luận khoa học 3 53 Triết học 19-20/9; 26-27/9; 03-sáng 04/10 A2.202 A2.202

3
Chủ nghĩa duy vật lịch sử \à con đường đi lên 
CNXH ở Việt Nam 3 53 Triết học

Chiều 04/10; 10-11/10; 
17-18/10; 24/10 A2.202 A2.202

4
Triết học Phương Tây hiện đại: một số trường 
phái và tác giả tiêu biểu 2 38 Triết học 31/10; 01/11; 07-08/11 A2.202 A2.202

5 Bản thể luận triết học 2 38 Triết học 14-15/11; 21-22/11 A2.202 A2.202

6
Phương pháp logíc trong nghiên cứu “Tư bản” 
của C.Mác với việc vận dụng nhận thức hội 
trong thời đại ngày nay.

2 38 Triết học 28-29/11; 05-06/12 A2.202 A2.202

Lịch thi dự kiến: 22/8; C12-13/9; 25/10; 12-13/12; S19/12

25. Hồ Chí Minh học K25.2 (9hv)

1 Các tác phẩm tiêu biểu của Hồ Chí Minh 4 75 TTHCM 22-23/8, 29-30/8; sáng 05/9 B9.202 B9.202 Học tiếp

2 Tư tưởng chính trị Hồ Chí Minh 4 75 TTHCM
12-13/9; 19-20/9; 26-27/9; 

03-sáng 04/10
B9.202 B9.202
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3 Tư tưởng triết học Hồ Chí Minh 3 60 TTHCM 10-11/10; 17-18/10; 24-25/10 B9.202 B9.202

4

5

Tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh 3 60 TTHCM 01/11; 07-08/11; 14-15/11; 21/11 B9.202 B9.202

Tư tưởng Hồ Chí Minh về đổi mới \à triết lý 
phát triển

4 75 TTHCM
22/11; 28-29/11; 05-06/12; 

12-13/12; sáng 19/12
B9.202 B9.202

Lịch thi dự kiến: c o 5-06/9; C04/10; 31/10; 20/12; 27/12

16. Xã hội học K25.2 (13Itv)

1 Xã hội học trong phát triển cộng đồng 2 45 XHH 22-23/8; 29-30/8; sáng 05/9 B1.101 B1.101

2 Văn hóa trong bối cảnh toàn cầu hóa 2 45 XHH 12-13/9; 19-20/9; sáng 26/9 BI 101 B1.101

3

4

5

Quan hệ gia đình và truyền thông 3 60 XHH
Chiều 26-27/9; 03-04/10; 10-11/10; 

sáng 17/10
BI 101 B1.101

Xã hội học nông thôn và phát triển 2 45 XHH Chiều 17-18/10; 24-25/10; 31/10 B1.101 B I.101

Lý thuyết xã hội học về truyền thông 2 45 XHH 07-08/11; 14-15/11; sáng 21/11 B I . 101 B1.101

6 Sinh thái học đô thị 3 60 XHH 22/11; 28-29/11; 05-06/12; 12/12 B1.101 B1.101

7 Định hướng dư luận xã hội và truyền thông 2 45 XHH 19-20/12; 26-27/12; sáng 02/01 B I .101 B1.101

Lịch thi dự kiến: 06/9; 01/11; C21/11; 13/12; 16/01

i 7. XẬy dựng Đàng &CQNN K25.2A Học viện (30hv)

1 Chính sách công 3 60 XDĐ 22-23/8; 29-30/8 B9.401 B9.401 Học tiếp

2 Xây dựng Đảng về tổ chức (nâng cao) 3 60 XDĐ 06/9; 12-13/9; 19-20/9; 26/9 B9.401 B9.401
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4 Tổ chức và nhân sự hành chính nhà nuớc 3 60 XDĐ 27/9; 03-04/10; 10-11/10; 17/10 B9.401 B9.401

3 Lịch sử xây dựng hệ thống chính trị Việt Nam 2 38 XDĐ 24-25/10; 31/10; 01/11 B9.401 B9.401

5
Xây dựng Đảng về chính trị và tư tưởng (nâng 
cao)

3 60 XDĐ 07-08/11; 14-15/11; 21-22/11 B9.401 B9.401

6
Quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về 
xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước

2 38 XDĐ 29/11; 05-06/12; 12/12 B9.401 B9.401

Lịch thi dự kiến: 05/9; 18/10; 28/11; 13/12 ; 26/12

18. Xây dựng Đảng &CQNN K25.2B Tuyên Quang (291iv)

1 Xây dựng Đảng về tổ chức (nâng cao) 3 60 XDĐ 22-23/8; 29-30/8; 05-06/9 TQ TQ

2 Lý luận Đảng cầm quyền 3 60 XDĐ 12-13/9; 19-20/9; 26-27/9 TQ TQ

3 Tổ chức và nhân sự hành chính nhà nuớc 3 60 XDĐ 10-11/10; 17-18/10; 24-25/10 TQ TQ

4 Quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về 
xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước

2 38 XDĐ 31/10; 01/11; 07-08/11 TQ TQ

5
Quản lý nhà nước trong các lĩnh vực trọng yếu 
(nâng cao)

3 60 XDĐ 21-22/11; 28-29/11; 05-06/12 TQ TQ

6 Giao tiếp công vụ và PR trong hoạt động Chính 3 60 XDĐ 12-13/12; 19-20/12; 26-27/12 TQ TQ

7
Xây dựng Đảng về chính trị và tư tưởng (nâng 
cao) 3 60 XDĐ 09-10/01; 16-17/01; 23-24/01 TQ TQ

Lịch thi dự kiến: 03-04/10; 14-15/11; 02-03/01; 30-31/01; 27/02

19. Xây dụng Đảng &CQNNK25.2 Bình Dưong (33hv)

1 Lý luận Đảng cầm quyền 3 60 XDĐ 01-02/8; 08-09/8; 15-16/8 BD BD



TT Lóp - Học phần Tín
chỉ

SỐ
tiết Khoa GD Thòi gian học

Phòng học
Ghi chúTiết

1-5
Tiết
6-10

2
Quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về 
xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước

2 38 XDĐ 22-23/8; 29-30/8 BD BD

o
J

Chủ nghĩa Mác-Lênin về xây dựng Đảng và 
chính quyền nhà nước

3 60 XDĐ 05-06/9; 12-13/9; 19-20/9 BD BD

4 Tổ chức và nhân sự hành chính nhà nước 3 60 XDĐ 03-04/10; 10-11/10; 17-18/10 BD BD

5 Quản lý nhà nước trong các lĩnh vực trọng yếu 
(nâng cao)

3 60 XDĐ 24-25/10; 31/10; 01/11; 07-08/11 BD BD

6 Các phong trào chính trị - xã hội quốc tế 2 38 XDĐ 14-15/11; 21-22/11 BD BD

7
Giao tiếp công vụ và PR trong hoạt động 
Chính phủ

3 60 XDĐ 05-06/12; 12-13/12; 19-20/12 BD BD

8
Xây dựng Đảng về chính trị \à  tư tưởng (nâng 
cao)

3 60 XDĐ 26-27/12; 02-03/01; 09-10/01 BD BD

Lịch thi dự kiến: 26-27/9; 28-29/11; 23-24/01

20. Quản trị truyền tliông K25.2 (25hv)

1
Nghiên cứu tỉnh huống khủng hoảng truyền 
thông

2 45 QHCC 22/8 B9.402 B9.402 Học tiếp

2 Hoạt động truyền thông chuyên nghiệp 2 45 QHCC 29-30/8; 05-06/9; sáng 12/9 B9.402 B9.402

3 Kỹ năng viết trong quan hệ công chúng 3 60 QHCC 13/9; 19-20/9; 26-27/9; 03/10 B9.402 B9.402

4 Quản trị chiến lược truyền thông 2 45 QHCC 10-11/10; 17-18/10; sáng 17/10 B9.402 B9.402

5 Truyền thông liên văn hóa 2 45 QHCC
18/10; 24-25/10; 31/10; 

sáng 01/11
B9.402 B9.402

6 Truyền thông và phát triển 3 60 QHCC 07-08/11; 14-15/11; 21-22/11 B9.402 B9.402

7 Quản trị truyền thông nội bộ 3 60 QHCC 29/11; 05-06/12; 12-13/12; 19/12 B9.402 B9.402

Lịch thì dự kiến: 23/8; 04/10; C17/10; C01/11; 28/11; 20/12; 09/01
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21. Lịch sử  Đảng Cộng sản Việt Nam K25.2 (7ltv)

1 Đảng lãnh đạo công tác tư  tưởng 3 60 LSĐ 22-23/8 B9.303 B9.303 Học tiếp

2
Đảng lãnh đạo cách mạng dân tộc dân chủ 
nhân dân

3 60 LSĐ 05-06/9; 12-13/9; 19-20/9 B9.303 B9.303

3 Đảng lãnh đạo cách mạng xã hội chủ nghĩa 3 60 LSĐ 27/9; 03-04/10; 10-11/10; 17/10 B9.303 B9.303

4
Đảng lãnh đạo xây dựng, phát triển kinh tế thời 
kỳ đổi mới

3 60 LSĐ 24-25/10; 31/10; 01/11; 07-08/11 B9.303 B9.303

5
Đảng lãnh đạo xây dựng hệ thống chính trị thời 
kỳ đổi mới

3 60 LSĐ 14-15/11; 21-22/11; 28-29/11 B9.303 B9.303

Lịch thi dự kiến: 29-30/8; 26/9; 18/10; 12-13/12

22. Quản lý hoạt động Xuất băn K25.2 (3hv)

1 Lý luận biên tập xuất bản 2 38 Xuất bản 29-30/8; 05-06/9 B1.102 B1.102

2
Lý luận và thực tiễn báo chí truyền thông 
đương đại

2 38 Xuất bản 12-13/9; 19-20/9 B 1.102 B1.102

3 Chuẩn hoá tiếng Việt trong xuất bản 2 45 Xuất bản 26-27/9; -03-04/10 sáng 10/10 B1.102 B 1.102 _

4
A u arư aii "sacn ly mạn cnimrin nong cu^cne 
thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt 3 60 Xuất bản 17-18/10; 24-25/10; 31/10; 01/11 B1.102 B 1.102

5 Quản lý nhà nước về xuất bản sách giáo dục 3 60 Xuất bản 08/11; 14-15/11; 21-22/11; 28/11 B1.102 B1.102

6
Xuất bản sách văn học trong cơ chế thị trường 
định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

3 60 Xuất bản 05-06/12; 12-13/12; 19-20/12 B1.102 B1.102

Lịch thi dự kiến: 11/10; 07/11; 29/11; 26/12



T T Lóp - Học phần
Tín
chí

SỐ
tiết

K hoa GD T hòi gian học
P hòng  học

G hi chúTiết
1-5

Tiết
6-10

23. Chủ nghĩa xã hội khoa học K25.2 (2hv)

1
Học thuyết dân chủ xã hội chủ nghĩa trong giai 
đoạn hiện nay

3 60 CNXHKH 22-23/8; 29-30/8; 05-06/9 B I .100 B I .100

2 Tác phẩm tiêu biếu Hồ Chí Minh về chủ nghĩa 
xã hội khoa học

2 38 CNXHKH 19-20/9; 26-27/9 B I . 100 B 1.100

oJ
Nguồn nhân lực chất lượng cao trong thời đại 
kinh tế tri thức

2 38 CNXHKH 04/10; 10-11/10; 17/10 B1.100 B1.100

4
Chủ nghĩa xã hội khoa học về dân tộc, tôn giáo 
ở Việt Nam

3 60 CNXHKH
18/10; 24-25/10; 31/10; 01/11; 

07/11 B1.100 B 1.100

5
Chủ nghĩa xã hội hiện thực - thực trạng và triển 
vọng

3 60 CNXHKH 08/11; 14-15/11; 21-22/11; 29/11 B I .100 BI 100

6
Vấn đề nông nghiệp, nông dân, nông thôn 
trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa ở Việt Nam

3 60 CNXHKH 05-06/12; 12-13/12; 19-20/12 B1.100 B I .100

Lịch thi dự kiến: 12-13/9; 03/10; 28/11; 26/12 ; 02/01

24. Chính trị phát triển K25.2 + Chính trị phát triển K26.1
Lớp ghép 

O lh v l

1 Chính tri quốc tế trong giai đoạn hiện nay 2 38 CTH 23/8; 29-30/8; 05/9 B 1.103 B1.103

2
Thời đại ngày nay và định hướng xã hội chủ 
nghĩa ở Việt Nam

2 38 CTH 06/9; 12-13/9; 19/9 B1.103 B1.103

3
Đảng cầm quyền trong điều kiện xây dựng nlri 
nước pháp quyền

3 53 CTH
20/9; 26-27/9; 03-04/10; 

sáng 10/10 B1.103 BI. 103

4 Công nghệ chính trị 3 53 CTH
Chiều 10-11/10; 17-18/10; 24/10; 

31/10
B1.103 B 1.103

5 Lịch sử chính trị Việt Nam 3 53 CTH
01/11; 07-08/11; 14-15/11; 

sáng 21/11
B1.103 B1.103



Lóp - Học phần Tín Số Thòi gian học
Phòng học

Ghi chúTT chỉ tiết Khoa GD Tiết
1-5

Tiết
6-10

6 Chân dung thủ lĩnh chính trị 3 53 CTH 28-29/11; 05-06/12; 12-13/12 B I .103 BI. 103

Lịch thi dự kiến: 22/8; 25/10; 22/11; 19/12; 09/01

Hà N ội, ngày tháng 7 nam 2020
- Thời gian lên lớp sáng từ 7h00 đến 1 lh35, Buổi chiều từ 13hOO đến 17h35
- Căn cứ lịch giảng dạy, học tập, các khoa lập Tiến độ giảng dạy học phần nộp về bộ phận 
Quản lý dạy và học, Ban Quản lý đầo tạo trước ngày /8/2020 (thầy Lê Hồng Quang nhận)

- Thông tin về lịch giảng dạy, học tập các lớp cao học, đăng ký học lại, học cải thiện điểm tại 
bộ phận Tuyển sinh, Kế hoạch và Tổng hợp (thầy Tạ Như Sơn 0968 645 468)
Nơi nhân:
- Ban Giám đốc Học viện,
- Các đơn vị,

...r ...T/L GIÁM ĐỐC
BAN QLĐT

u f f  M ó c 'VIÊN I  , * .
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ịịiị Hộc VIỆN j
p i  BÃO CHÍ
Y ỉ ' \  V / \  ÏV!VÍiN Ĩ R ư V Ẻ l  Yớa. V }

Oi
T ln Thanh Giang

- Website Học viện,
- Lưu ĐT.



HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA H ồ CHÍ MINH ĐẢNG CỒNG SẢN VIẺT NAM
HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYỂN TRUYỀN

LỊCH GIẢNG DẠY, HỌC TẬP KỲ I CÁC LỚP CAO HỌC K26.2

T T L ó p  - H ọc phần
Tín
chỉ

Số
tiế t

K hoa 
giảng dạy

T hò i g ian  học P hòng  học Ghi chú

1. Q uản lý báo chí truyền thông K26.2 + Phát thanh-truyền hình K26.2 + Q uản lý PT,TH&BMĐT K26.2 Lóp ghép 
(81 hv)

1 Triết học 4 68 Triết học 20/12; 26-27/12; 09-10/01; 16-17/01 B8.402

2 Chính trị học (nâng cao) 2 38 CTH 23-24/01; 30-31/01 B8.402

3 Phương pháp luận nghiên cứu khoa học 2 38
Giáo dục 

ĐC&NVSP 27-28/02; 06-07/3 B8.402

Lịch thi dự kiến: 13/3

2. Q uản trị truyền thông K26.2+ Xây dựng Đảng &CQNN K26.2A Lóp ghép 
(81 hv)

1 Chính trị học (nâng cao) 2 38 CTH 20/12; 26-27/12; 09/01 B1.101

2 Phương pháp luận nghiên cứu khoa học 2 38
Giáo dục 

ĐC&NVSP
10/01; 16-17/01; 23/01 B1.I01

3 Triết học 4 68 Triết học 24/01; 30-31/01; 27-28/02; 06-07/3 B1.101

Lịch thi dự kiến: 13/3

3. C hính trị phát triển K26.2 + Chính trị phát triển K26.1 + Q uản lý hoạt động TT-VH K26.2 + Q uản lý xã hội K26.2 + Chủ 
nghĩa xã hội khoa học K26.2 + Hồ Chí M inh học K26.2 + Kinh tế chính trị K26.2 + Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam K26.2 + 
T riế t học K26.2 + Q uản lý hoạt động đối ngoại K26.2 + Quản lý xuất bản K26.2+ Xây dựng Đảng &CQNN K26.2B

Lóp ghép 
(lllh v )

1 Phương pháp luận nghiên cứu khoa học 2 38
Giáo dục 

ĐC&NVSP
20/12; 26-27/12; 09/01 B8.502 Lớp C T P T  K26. 

hoàn thành



TT Lớp - Học phần
Tín
chỉ

SỐ
tiết

Khoa 
giảng dạy Thòi gian học Phòng học Ghi chú

2 Triết học 4 68 Triết học 10/01; 16-17/01; 23-24/01; 30-31/01 B8.502
L ớ p  T r iế t h ọ c  k h ô n g  

h ọ c; X â y  d ự n g  Đ ả n g  

h ọ c  r iê n g

3 Chính trị học (nâng cao) 2 38 CTH 27-28/02; 06-07/3 B8.502 L ớ p  C T P T  k h ô n g  h ọ c  

h ọ c  p h ần  n ày

Lịch thi dự kiến: 14/2

4. Lớp Cao học Triết học K26.2

1
Những vấn đề kinh tế chính trị trong giai đoạn 
hiện nay

4 68 KTCT 10/01; 16-17/01; 23-24/01; 30-31/01 B8a.201 (5hv)

5. Lóp Cao học Chính trị phát triển K26.1+K26.2

1 Lý thuyết các mô hình phát triển 2 38 CTH 27-28/02; 06-07/3 B8a.202

6. Lóp Cao học Xây dựng Đảng K26.2B (34hv)

1 Chính trị học (nâng cao) 2 38 CTH 16-17/01; 23-24/01 BN

2 Triết học 4 68 Triết học 27-28/02; 06-07/3; 13-14/3; 20/3 BN

Lịch thi dự kiến: 21/3

Hà Nội, ngày 4 ¿Ị tháng 12 năm 2020
- Căn cứ lịch giảng dạy, học tập, các khoa lập Tiến độ giảng dạy học phần nộp về bộ phận 

Quản lý dạy và học, Ban Quản lý đào tạo trước ngày 18/12/2020 (thầy Lê Hồng Quang nhận)
- Thông tin về lịch giảng dạy, học tập các lớp cao học, đăng ký học lại, học cải thiện điểm tại 

bộ phận Tuyển sinh, Kế hoạch và Tổng họp (thầy Tạ Như Son 0968 645 468)
Nơi nhân:
- Ban Giám đốc Học viện,
- Các đơn vị,
- Website Học viện,
- Lưu ĐT.



ĐẢNG CỔNG SẢN VIỆT NAMHỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH
*HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN

LỊCH GIẢNG DẠY, HỌC TẬP KỲ II CÁC LỚP CAO HỌC K26.2

TT Mã học 
phần Lóp - Học phần Tín

chỉ
Số
tiết Khoa GD Thời gian học Phòng

học Ghi cl

1. Quản lý báo chí truyền thông K26.2 (59liv) + Quản lý phát thanh, truyền hình &BMĐT K26.2 (14hv)+ Phát thanh-truyền hình K26.2 (8hv) Lóp gh 
(81hv

1 CHBC02011 Lãnh đạo, quản lý báo chí - truyền thông 2 38 Viện BC 13-14/3; 20-21/3 B1.101

2 CHBC02012 Lý luận và thực tiễn báo chí truyền thông đương đại 2 38 Viện BC 03-04/4; 10-11/4 BI .101
ghép XI

bản

3 CHPT02014
Luật pháp và đạo đức trong thực tiên báo chí truyên 
thông 2 38 PT-TH 17-18/4; 24-25/4 BI .101

4 CHPT02016 Ngôn ngữ báo chí truyền thông 2 38 PT-TH 08-09/5; 15-16/5 BI .101

5 CHBC02013 Kinh tế báo chí - truyền thông 2 38 Viện BC 23/5; 29-30/5; 05/6 B I.101 ệ
7 CHPT02017 Truyền thông đại chúng thế giới đương đại 2 38 PT-TH 12-13/6; 07-08/8 BI .101 X>

Lịch thi dự kiến: 27-28/3; 22/5; 06/6

2. Quan lý hoạt động đối ngoại K26.2 (21hv)

1 CHQT02001 Cơ sở quản lý hoạt động đối ngoại 3 60 QHQT 14/3; 20-21/3; 27-28/3; 03/4 B9.302

2 CHQT02002 Những vấn đề quan hệ quốc tế hiện đại 3 60 QHQT 04/4; 10-11/4; 17-18/4; 24/4 B9.302

ò CHQT03004 Quản lý truyền thông đối ngoại 3 68 QHQT 08-09/5; 15-16/5; 22-23/5; 29/5 B9.302

4 CHQT02006 Hoạt động của một số nhà ngoại giao tiêu biểu 2 45 QHQT Chiều 30/5; 05-06/6; 12-13/6 B9.302

Lịch thi dự kiến: 13/3; 25/4; S30/5



TT Mã học 
phần Lóp - Học phàn Tín

chỉ
Số
tiết Khoa GD Thòi gian học Phòng

học Ght chú

3. Quản lý xã hội K26.2 (16hv)+Quản lỷ hoạt động tư tưởng-văn hóa K26.2 (8hv)+ Chính trị phát triển K26.1 (6hv) + Chính trị phát triển K26.2 
(5hv)

Lóp ghép 
(26hv)

1 CHNP02002 Lý luận cơ bản về nhà nước và pháp luật 2 38 NNPL 14/3; 20-21/3; 27/3 B9.303

2 CHTT02002 Khoa học và nghệ thuật lãnh đạo 2 38 Tuyên truyền 28/3; 03-04/4; 10/4 B9.303

3 CHCT02002 Hệ thống chính trị đương đại 2 38 CTH 11/4; 17-18/4; 24/4 B9.303

Lịch thi dự kiến: 08/5; S23/5; 25/4

4. Quản lý xã hội K26.2 (16hv)

1 CHNP02003 Lịch sử tư tưởng quản lý 2 38 NNPL 09/5; 15-16/5; 22/5 B9.303

2 CHNP02001 Nguyên lý quản lý xã hội 3 53 NNPL Chiều 23/5; 29-30/5; 05-06/6; 12/6 B9.303

Lịch thi dự kiến: SI 3/6

5. Chỉnh trị phát triển K26.2+K26.1 (llh v)

2 CHCT02003
Quan hệ giữa đối mới kinh tể và đối mới chính trị ở 
Việt Nam

2 38 CTH 09/5; 15-16/5; 22/5 B1.104

3 CHCT02004 Xung đột quốc tế 2 38 CTH 29-30/5; 05-06/6 B1.104

4 CHCT03011 Chính trị quốc tế trong giai đoạn hiện nay 2 38 CTH 12-13/6; 07-08/8 B1.104

Lịch thi dự kiến: 14/8

6. Quản lý hoạt động tư tưởng - văn hóa K26.2 (8hv) + Quản lý xuất bản K26.2 (3hv) Lóp ghép 
n ih v ì

1 CHTT03002 Cơ sở lý luận công tác tư tưởng 3 60 Tuyên truyền 09/5; 15-16/5; 22/5; 29-30/5 B9.501

7. Quản lý hoạt động tư tưởng - văn hóa K26.2 (8hv)

1 CHTT02004 Thời đại và những vấn đề lớn của thế giới hiện nay 2 38 Tuyên truyền 05-06/6; 12-13/6 B9.501

Lịch thi dự kiến: 07/6



‘TT Mã học 
phần Lớp - Học phần Tín

chỉ
Số
tiết Khoa GD Thòi gian học Phòng

học Ghi c

8. Quản lý xuất bản K26.2 (4hv)

1 CHXB02001 Những vấn để lý luận và thực tiễn của xuât bản 
hiên đai

2 38 Xuất bản 14/3; 20-21/3; 27/3 B9.502

2 CHBC02012 Lý luận và thực tiễn báo chí truyền thông đương đại 2 38 Viện BC 03-04/4; 10-11/4 B1.101 ghép B 
chí

3 CHXB03001 Lý luận biên tập xuất bản 3 60 Xuất bản 17-18/4; 24/4; 08-09/5; 15/5 B9.502

4 CHPT02015 An ninh truyền thông 2 38 PT-TH 16/5; 22-23/5; 29/5 B9.401 ghép
OHỠ

5 CHXB03002 Lãnh đạo, quản lý hoạt động xuất bản 3 60 Xuất bản 05-06/6; 12-13/6; 07-08/8 B9.502

Lịch thi dự kiến: 25/4; 30/5
9. Kinh tế chính trị K26.2 (4hv)

1 CHKT02001 Lý thuyết kinh tế Vi mô và ứng dụng 2 38 KTCT 14/3; 20-21/3; 27/3 B9.403

2 CHKT02002 Lý thuyết kinh tế Vĩ mô và ứng dụng 2 38 KTCT 28/3; 03-04/4; 10/4 B9.403

3 CHKT03004
Chủ nghĩa tư bản hiện đại và những vấn đế kinh tể 
chính tri thế giới

2 38 KTCT 11/4; 17-18/4; 24/4 B9.403

4 CHKT02003 Phát triển kinh tế bền vững 3 60 KTCT 05-06/6; 12-13/6; 07-08/8 B9.403

Lịch thi dự kiến: 13/3; 25/4
10. Triết học K26.2 (5hv)

1 CHCN02005 Chủ nghĩa xã hội khoa học (nâng cao) 2 38 CNXH 14/3; 20-21/3; 27/3 A2.202

2 CHTM02003 Triết học Hy Lạp cổ đại 2 38 Triết học 28/3; 03-04/4; 10/4 A2.202

3 CHTM02001
Lịch sử tư tưởng Triết học Việt Nam trong một số 
tác phẩm tiêu biểu

2 38 Triết học 11/4; 17-18/4; 24/4 A2.202

4 CHTM02002
Triết học Ân độ, Trung quốc cố - trung đại (Qua 
môt số tác phẩm tiêu biểu)

3 53 Triết học 08-09/5; 15-16/5; 22-sáng 23/5 A2.202



TT Mã học 
phần Lóp - Học phần Tín

chỉ
Số
tiết Khoa GD Thòi gian học Phòng

học Ghi chú

5 CHTM03002 Triết học cổ điển Đức 3 53 Triết học 29-30/5; 05-06/6; 12-sáng 13/6 A2.202

Lịch thi dự kiến: 13/3; 25/4

11. Hồ Chí Minh học K26.2 (9hv)

1 CHTH02001 Lịch sử tư tưởng phương Đông, phương Tây 3 60 TTHCM 14/3; 20-21/3; 27-28/3; 03/4 B9.503

2 CHTH02002 Tác phẩm kinh điển Mác - Lênin về chính trị 3 60 TTHCM 04/4; 10-11/4; 17-18/4; 24/4 B9.503

3 CHTH02003
Lịch sử hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí 
Minh

2 38 TTHCM 08-09/5; 15-16/5 B9.503

4 CHTH03002 Nhân cách Hồ Chí Minh 3 60 TTHCM 22-23/5; 29-30/5; 05-06/6 B9.503

Lịch thi dự kiến: ỉ  3/3; 25/4; 12-13/6

12. Xây dựng Đảng &CQNNK26.2A Học viện (39ltv)

1 CHXD02002 Hành chính so sánh 2 38 XDĐ 13-14/3; 20-21/3 B9.402

2 CHXD03012
Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng và chính 
quyền nhà nước

2 38 XDĐ 03-04/4; 10-11/4 B9.402

3 CHXD02001 Các phong trào chính trị - xã hội quốc tế 2 38 XDĐ 17-18/4; 24-25/4 B9.402

4 CHXD03007
Chủ nghĩa Mác-Lênin về xây dựng Đảng và chính 
quyền nhà nước

3 60 XDĐ 08-09/5; 15-16/5; 22-23/5 B9.402

5 CHXD03013
Quan điếm của Đảng Cộng sản Việt Nam về xây 
dựng Đảng và chính quyền nhà nước

2 38 XDĐ 30/5; 05-06/6; 12/6 B9.402

Lịch thi dự kiến: 27-28/3; 29/5; 13/6

73. Xậy dựng Đảng &CQNNK26.2B Bẳc Ninh (35hv)

1 CHXD03012
Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng và chính 
quyền nhà nước

2 38 XDĐ 27-28/3; 03-04/4 BN

2 CHXD03007
Chủ nghĩa Mác-Lênin về xây dụng Đảng và chính 
quyền nhà nước

3 60 XDĐ 10-11/4; 17-18/4; 24-25/4 BN



* TT Mã học 
phần Lớp - Học phần Tín

chỉ
Số
tiết Khoa GD Thòi gian học Phòng

học Ghi cỉ

3 CHXD02001 Các phong trào chính trị - xã hội quốc tế 2 38 XDĐ 08-09/5; 15-16/5 BN

6 CHXD03004 Tổ chức và nhân sự hành chính nhà nước 3 60 XDĐ 22-23/5; 29-30/5; 05-06/6 BN

Lịch thi dự kiến: 12-13/6
14. Quản trị truyền thông K26.2 (42hv)

1 CHQQ02006 Lý thuyết truyền thông nâng cao 2 45 QHCC 13-14/3; 20-21/3; sáng 27/3 B9.401

2 CHQQ02008 Quan hệ công chúng đương đại 3 60 QHCC 03-04/4; 10-11/4; 17-18/4 B9.401

ó CHQQ02007
Quan hệ công chúng và phương tiện truyền thông 
mới

2 45 QHCC 24-25/4; 08-09/5; sáng 15/5 B9.401

5 CHPT02015 An ninh truyền thông 2 38 PT-TH 16/5; 22-23/5; 29/5 B9.401
ghép XI

bản

4 CHQQ02009 Truyền thông và xã hội 2 45 QHCC 05-06/6; 12-13/6; sáng 07/8 B9.401

Lịch thi dự kiến: C2 7-28/3; 30/5
75. 7,/c/i sủ’ Đảng Cộng sản Việt Nam K26.2 (5hv)

1 CHLS02001
Tác phẩm kinh điển của C.Mác, Ph.Ăngghen, 
V.Lênin về Đảng Cộng sản

3 60 LSĐ 14/3; 20-21/3; 27-28/3; 03/4 B1.103

2 CHLS02003 Tác phẩm của Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản 2 38 LSĐ 04/4; 10-11/4; 17/4 B1.103

3 CHLS02005 Lịch sử thế giới (chuyên đề) 2 38 LSĐ 18/4; 24/4; 08-09/5 B I .103

4 CHLS02006 Lịch sử Việt Nam (chuyên đề) 2 38 LSĐ 15-16/5; 22-23/5 B I .103

5 CHLS02002 Lý luận và phương pháp luận sử học 2 38 LSĐ 29-30/5; 05-06/6 B I .103

Lịch thi dự kiến: 13/3; 25/4; 12-23/6



TT Mã học 
phần Lớp - Học phân Tín

chỉ
Số
tiết Khoa GD Thòi gian học Phòng

học Ghỉ chú

16. Chủ nghĩa xã hội khoa học K26.2 (3hv)

1 CHCN02002
Toàn cầu hóa và phong trào cách mạng thế gới hiện 
nay

3 60 CNXHKH 14/3; 20-21/3; 27-28/3; 03/4 B 1.100

2 CHCN02001 Tư tưởng xã hội chủ nghĩa trong thời đại ngày nay 3 60 CNXHKH 04/4; 10-11/4; 17-18/4; 24/4 B 1.100

3 CHKT02010
Những vấn đề kinh tế - chính trị trong giai đoạn 
hiện nay

3 60 Kinh tế 08-09/5; 15-16/5; 22-23/5 B 1.100

4 CHCN03001
Học thuyết sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân 
trong giai đoạn hiện nay

3 60 CNXHKH 30/5; 05-06/6; 12-13/6; 07/8 B 1.100

Lịch thi dự kiến: 13/3; 25/4

- Thời gian lên lơp sáng từ 7h00 đến 1 lh35, Buổi chiều từ 13h00 đến 17h35
- Căn cứ lịch giảng dạy, học tập, các khoa lập Tiến độ giảng dạy học phần nộp về bộ phận 
Sau đại học và Bồi dưỡng, Ban Quản lý đào tạo trước ngày 31/01/2020

- Thông tin về lịch giảng dạy, học tập các lóp cao học, đăng ký học lại, học cải thiện điếm tại 
bộ phận Sau đại học và Bồi dưỡng (thầy Tạ Như Sơn 0968 645 468)
Nơi nhân:
- Ban Giám đốc Học viện,
- Các đon vị,
- Website Học viện,
- Lưu ĐT.

Hù Nội, ngày tháng 01 năm 2021 
T/L G IÁ M  Đốc

G BAN QLĐT

Thanh Giang



KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY

HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KHOA T ư  TƯỞNG HÒ CHÍ MINH Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 12 tháng 3 năm 2021

Môn: Lịch sử phương Đông, phương Tây

- Lóp: Hồ Chí Minh học K26.2 (Phòng học: B9.503)
- Hình thức thi: Viết

TT Ngày Nội dung giảng Hình thức Giảng viên

LT TH
1 14/3/2021 - Lịch sử tư tưởng Trung Quốc 

cổ đại

- Lịch sử tư tưởng Ấn Độ cổ 

đại -  trung đại

10 0 PGS, TS Doãn Thị Chín

2 20/3/2021 Tư tưởng Hi Lạp và La Mã cổ 

đại

10 0 PGS, TS Doãn Thị Chín

3 21/3/2021 Triết học Tây Âu thời kỳ Trung 

cố và Tư tưởng Tây Âu thời kỳ 

phục hưng và cận đại

10 0 PGS, TS Doãn Thị Chín

4 27/3-

3/4/2021

Tự nghiên cứu 0 30 PGS, TS Doãn Thị Chín

Tổng cộng 30 30
TRƯỞNG KHOA

PGS, TS. Doãn Thị Chín



HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN 

KHOA T ư  TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

KÉ HOẠCH GIẢNG DẠY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHÙ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập — Tự do -  Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 29 tháng 3 năm 2021

Môn: Tác phẩm kinh điển Mác- Lênin về chính trị

- Lớp: Hồ Chí Minh học K26.2 (Phòng học: B9.503)
- Hình thức thi: Viết

TT Ngày Nội dung giảng Hình thức Giảng viên

LT TH

1 17/4/2021 Tác phẩm “Hệ tư tưởng Đức” 10 0 GS.TS Trần Phúc Thăng

2 18/4/2021 Tác phẩm “Tuyên ngôn của 

Đảng Cộng sản”, “Chống Đuy- 

rinh”

10 0 GS.TS Trần Phúc Thăng

3 24/4/2021 Tác phẩm “Chủ nghĩa duy vật 

và chủ nghĩa kinh nghiệm phê 

phán” + Tác phẩm “Bút ký triết 

học”

“Biện chứng của tự nhiên”

10 0 GS.TS Trần Phúc Thăng

4 25-2/5/2021 Thảo luận, hướng dẫn tự 

nghiên cứu

0 30 PGS, TS Doãn Thị Chín

Tổng cộng 30 30
TRƯỞNG KHOA

PGS, TS. Doãn Thị Chín



KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY
Lịch sử  hình thành và phát triển Tư tưởng Hồ Chí Minh

- Số tín chỉ: 02 (38 tiết)
- Lớp: Hồ Chí Minh học K26.2 (Phòng học: B9.503)
- Hình thức thi: Viết

HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KHOA T ư  TƯỞNG H ồ CHÍ MINH Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2021

TT Ngày Nội dung giảng Hình thức Giảng viên

LT TH

1 3/4/2019 - Bối cảnh lịch sử hình thành 

Tư tưởng Hồ Chí Minh

- Tinh hoa văn hóa nhân loại

- Chủ nghĩa Mác - Lênin

10 0 PGS.TS Doãn Thị Chín

2 10/4/2019 - Nguồn gốc thực tiễn

- Nhân tố chủ quan

- Quá trình hình thành và phát 

triển TTHCM 1890- 1920

10 0 PGS.TS Doãn Thị Chín

3 s 11/4/2021 - Giai đoạn 1921 -  1969

- Đặc điếm bản chất của Tư 

tưởng Hồ Chí Minh

3 0 PGS.TS Doãn Thị Chín

4 Thảo luận, hướng dẫn tự 

nghiên cứu

0 15 PGS.TS Doãn Thị Chín

Tổng cộng 23 15

TRƯỞNG KHOA

Doãn Thị Chín



KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY
Môn: Phưong pháp luận nghiên cứu Hồ Chí Minh học
- Số tín chỉ: 02 (38 tiết)
- Lớp: Hồ Chí Minh học K26.2 (Phòng học: B9.503)
- Hình thức thi: Viết

HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KHOA T ư  TƯỞNG H ồ  CHÍ MINH Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2019

TT Ngày Nội dung giảng Hình thức Giảng viên

LT TH

1 S7/8/2021 Sự ra đời của chuyên ngành 

HCM học

5 0 TS Lê Đình Năm

2 8/8/2021 Một số khái niệm về HCM học 

+ Đối tượng nghiên cứu HCM 

học

10 0 TS Lê Đình Năm

3 14/8/2021 Phu'0'ng pháp luận nghiên cứu 

Hồ Chí Minh học

8 0 TS Lê Đình Năm

4 Chiều

7/8/2021 và 

15/8/2021

Thảo luận, hưcmg dẫn tự 

nghiên cứu

0 15 PGS.TS Doãn Thị Chín

Tổng cộng 23 15

TRƯỞNG KHOA

cỵírrry
Doãn Thị Chín



KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY
Môn: Nhân cách Hồ Chí Minh
- Số tín chỉ: 03 (60 tiết)
- Lớp: Hồ Chí Minh học K26.2 (Phòng học: B9.503)
- Hình thức thi: Viết

HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KHOA T ư  TƯỞNG H ồ CHÍ MINH Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 17 tháng 5 năm 2021

TT Ngày Nội dung giảng Hình thức Giảng viên

LT TH

1 22/5/2021 Con đưòng hình thành, phát 

triển, hoàn thiện nhân cách Hồ 

Chí Minh

10 0 TS. Nguyễn Thị Minh Thùy

2 23/5/2021 Đặc trưng cơ bản của nhân 

cách Hồ Chí Minh

10 0 TS. Nguyễn Thị Minh Thùy

3 29/5/2021 Giá trị nhân cách Hồ Chí Minh 

trong thời đại ngày nay

10 0 TS. Nguyễn Thị Minh Thùy

4 30/9/2021

5,6/6/2021

Thảo luận, hướng dẫn tự 

nghiên cứu

0 30 PGS.TS Doãn Thị Chín

Tổng cộng 30 30

Doãn Thị Chín



HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN

KHOA T ư  TƯỞNG HÒ CHÍ MINH

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY
1. Môn: Các tác phẩm tiêu biểu của Hồ Chí Minh

- Số tín chỉ: 04 (75 tiết)

- Lớp: Hồ Chí Minh học K26.2 (Phòng học: B9.503)

- Hình thức thi: Viết

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Đôc lâp -  Tư do -  Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 16 tháng 8 năm 2021

TT Ngày Nội dung giảng Hình thức Giảng viên

LT TH

1 CN

21/8/2021

Tác phẩm “Bản án chế độ thực 

dân Pháp”;“Đường cách mệnh”

10 0 TS Vũ Quang Ánh

2 CN

22/8/2021

“Di Chúc” 10 PGS, TS Trần T Minh Tuyết

3 CN

28/8/2021

“Sửa đổi lối làm việc”; “Nâng 

cao đạo đức cách mạng”

10 0 PGS, TS Nguyễn Quốc Bảo

4 CN

29/8/2021

“Tuyên ngôn độc lập”, “Đời 

sống mới”

10 0 PGS, TS Nguyễn Quốc Bảo

5 S4/8/2021 “Thường thức chính trị” 5 0 TS Vũ Quang Ánh

6 5,11,
12/8/2021

Tự nghiên cứu 0 30 PGS, TS Doãn Thị Chín

Tổng cộng 45 30

TRƯỞNG KHOA

PGS, TS Doãn Thị Chín



HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KHOA T ư  TƯỞNG HÒ CHÍ MINH Đỏc lân -  T ư  do -  H anh phúc

Hà Nội, ngày 15 tháng 9năm 2021
KÉ HOẠCH GIẢNG DẠY

1. Môn: Tư tưởng chính trị Hồ Chí Minh

- Số tín chỉ: 04 (75 tiết)

- Lóp: Hồ Chí Minh học K26.2 (Phòng học: B9.503)

- Hình thức thi: Viết

TT Ngày Nội dung giảng Hình thức Giảng viên

LT TH

1 CN Tư tưởng LIỒ Chí Minh về độc 15 0 TS Lê Thị Thảo

18/9/2021 lập dân tộc gắn liền với chủ

và nghĩa xã hội

SI 9/9/2021

2 CN Tư tưởng Hồ Chí Minh về 10 0 TS Lê Thị Thảo

25/9/2021 Đảng Cộng sản

3 CN Tư tưởng Hồ Chí Minh về Nhà 10 0 TS Lê Thị Thảo

26/9/2021 nước của dân, do dân và vì dân

4 CN Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại 10 0 TS Lê Đình Năm

03/10/2021 đoàn kết

5 9,10- Tự nghiên cứu 0 30 PGS, TS Doãn Thị Chín

11/10/2019

Tổng cộng 45 30

TRƯỞNG KHOA

PGS, TS Doãn Thị Chín



HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN

KHOA T ư  TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Đôc lâiĩ — Tu’ do -  Hanh phúc
Hà Nội, ngày 15 tháng 9 năm 2021

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY
Môn: Tư tưởng triết học Hồ Chí Minh

- Số tín chỉ: 03 (60 tiết)

- Lớp: Hồ Chí Minh học K26.2 (Phòng học: B9.503)

- Hình thức thi: Viết

TT Ngày Nội dung giảng Hình thức Giảng viên

LT TH

1 16/10/2021 Hoàn cảnh lịch sử, nguồn gốc 
hình thành tư tưởng triết học Hồ 
Chí Minh

10 0 PGS, TS Doãn Thị Chín

2 17/10/2021 Tư tưởng biện chứng Hồ Chí 

Minh

10 0 PGS, TS Doãn Thị Chín

3 23/10/2021 Tư tưởng biện chứng về độc 

lập dân tộc gắn liền với chủ 

nghĩa xã hội

10 0 PGS, TS Doãn Thị Chín

4 24,30/10-

31/10/2021

Tự nghiên cứu 0 30 PGS, TS Doãn Thị Chín

Tổng cộng 30 30

TRƯỞNG KHOA

PGS, TS Doãn Thị Chín



HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN

KHOA T ư  TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Đỏc lâr> — Tu' do -  H anh  phúc

Hà Nội, ngày 5 tháng 11 năm 2021
KÉ HOẠCH GIẢNG DẠY

Môn: Tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh

- Số tín chỉ: 03 (60 tiết)

- Lóp: Hồ Chí Minh học K26.2 (Phòng học: B9.503)

- Hình thức thi: Viết

TT Ngày Nội dung giảng Hình thức Giảng viên

LT TH

1 7/11/2021 Nguồn gốc, quá trình hình 
thành tư tưởng ngoại giao Hồ 
Chí Minh

10 0 PGS, TS Trần Thị Minh Tuyết

2 s

13/11/2021

Một số quan điểm cơ bản của 
Hồ Chí Minh về ngoại giao

5 0 PGS, TS Trần Thị Minh Tuyết

C

13/11/2021

Phong cách, nghệ thuật ngoại 
giao Hồ Chí Minh

5 0 PGS, TS Trần Thị Minh Tuyết

3 14/11/2021 Đảng Cộng sản Việt Nam vận 
dụng tư tưởng ngoại giao Hồ 
Chí Minh trong giai đoạn hiện 
nay

10 0 PGS, TS Trần Thị Minh Tuyết

4 20,21,27/11

/2021

Tự nghiên cứu 0 30 PGS, TS Doãn Thị Chín

Tổng cộng 30 30

TRƯỞNG KHOA

PGS, TS Doãn Thị Chín



HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN

KHOA T ư  TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Đôc lân — Tư do — Hanh phúc

Hà Nội, ngày 1 tháng 12 năm 2021
KẺ HOẠCH GIẢNG DẠY

Môn: Tư tưởng Hồ Chí Minh về đổi mói và triết lý phát triển
- Số tín chỉ: 04 (75 tiết)

- Lớp: Hồ Chí Minh học K26.2 (Phòng học: B9.503)

- Hình thức thi: Viết
TT Ngày Nội dung giảng Hình thức Giảng viên

LT TH

1 4/12/202] Tư tưởng Hồ Chí Minh về đổi 

mới

10 0 TS Lê Thị Thúy Bình

2 5/12/2021 Tư tưởng Hồ Chí Minh về đổi 

mới

10 0 TS Lê Thị Thúy Bình

3 11/12/2021 Tư tưởng Hồ Chí Minh về triết 

lý phát triển

10 0 TS Lê Thị Thúy Bình

4 12/12/2021

Và

SI 8/122021

Tư tưởng Hồ Chí Minh về triết 

lý phát triến

15 0 TS Lê Thị Thúy Bình

5 c
18/12/2021

Tự nghiên cứu 0 5 PGS, TS Doãn Thị Chín

6 19,25/12/2021

Và
S26/12/2021

Tự nghiên cứu 0 25 PGS, TS Doãn Thị Chín

Tổng cộng 45 30

TRƯỞNG KHOA



KÉ HOẠCH GIẢNG DẠY

HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KHOA T ư  TƯỞNG HÒ CHÍ MINH Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 1 tháng 3 năm 2019

Môn: Lịch sử phưong Đông, phưong Tây

Hội trường: P301 -  Thư viện

TT Ngày Nội dung giảng Hình thức Giảng viên

LT TH

1 7/3/2019 - Lịch sử tư tưởng Trung Quốc 

cổ đại

- Lịch sử tư tưởng Án Độ cổ 

đại -  trung đại

10 0 GVCC, TS Nguyễn Đình cấp

2 8/3/2019 Tư tưởng Hi Lạp và La Mã cổ

đại :"T"rT!y

10 0 GVCC, TS Nguyễn Đình cấp

3 10/3/2019 Triết học Tây Âu thời kỳ Trung 

cổ và Tư tưởng Tây Au thời kỳ 

phục hưng và cận đại

10 0 GVCC, TS Nguyễn Đình cấp

4 11-

13/3/2019

Tự nghiên cứu ọ  . òc
■ /Ị  .T '
: ỊịịịỊi ị ụ ■ ■■
4;;! ạII- :: :

0 30 PGS, TS Doãn Thị Chín

Tổng cộng 'Ạ t'-. 30 30

' ' i Ị ỉ - Í P “’

? TV •’ t ; '

TRƯỞNG KHOA

Q h v c v ^

Ị ị : | i
1:

. .
-
......

PGS, TS. Doãn Thi Cliín 7 •



i l l l ;  I1B
HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN CỘNG 

KHOA T ư  TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

...

HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 1 tháng 3 năm 2019

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY
Môn: Tác phẩm kinh điển Mác- Lênin về chính trị

Hội trường: P301 -  Thư viện

TT Ngày Nội dung giảng Hình thức Giảng viên

LT TH

1 1/3/2019 Tác phẩm “Hệ tư tưởng Đức” ’ 4 10 0 GS.TS Trần Phúc Thăng

2 2/3/2019 Tác phẩm “Tuyên ngôn của 

Đảng Cộng sản”, “Chống Đuy- 

rinh”

10 0 GS.TS Trần Phúc Thăng

3 3/3/2019 Tác phẩm “Chủ nghĩa duy vật 

và chủ nghĩa kinh nghiệm phê 

phán” + Tác phẩm “Bút ký 

Triết học”

“Biên chứng của tư nhiên”
!í ‘ai:

10 0 GS.TS Trần Phúc Thăng

4 4-6/3/2019 Thảo luận, hướng dẫn tự 

nghiên cứu ;:Ỉ!f.

0 30 PGS, TS Doãn Thị Chín

Tỗngcông - 30 30

■ :: 1 tií • >

PGS, TS. Doãn Thị Chín



KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY
Lịch sử hình thành và phát triển Tư tưỏng Hồ Chí Minh

- Số tín chỉ: 02 (38 tiết)
- Lớp: Hồ Chí Minh học K23+ 24 (Phòng học: A2.301)
- Hình thức thi: Viết

HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN ■ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KHOA T ư  TƯỞNG HÒ CHÍ MINH : J ;H Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2019

TT Ngày Nội dung giảng Hình thức Giảng viên

• V ; r?'Y ,LT TH

1 1/4/2019 - Bối cảnh lịch sử hình thành 

Tư tưởng Hồ Chí Minh

- Tinh hoa văn hóa nhân loai
t r i ư n  1

- Chủ nghĩa Mác - Lênin

T0
i|ịụ ; i 

'ẩ.

0 PGS.TS Doãn Thị Chín

2 2/4/2019 - Nguồn gốc thực tiễn

- Nhân tố chủ quan

- Quá trình hình thành và phát 

triển TTHCM 1890- 1920

10

Ị.

0 PGS.TS Doãn Thị Chín

3 3/4/2019 - Giai đoạn 1921 -  1969

- Đặc điểm bản chất của.Tư 

tưởng Hồ Chí Minh ':ih :

3 0 PGS.TS Doãn Thị Chín

4 9-10/4/2019 Thảo luân, hướng dẫn tư’ 

nghiên cứu .Trì

0 15 PGS.TS Doãn Thị Chín

Tổng cộng 23 15

. •' a ; : k

jị>Ị

.1

TRƯỞNG KHOA

ũ h r r r i

Doãn Thi Chín



KÉ HOẠGH GIẢNG DẠY
Môn: Phương pháp luận nghiên cứu Hồ Chí Minh học
- Số tín chỉ: 02 (38 tiết)
- Lớp: ITỒ Chí Minh học K23+ 24 (Phòng học: A2.301)
- Hình thức thỉ: Viết________________________________ _____________________

HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KHOA T ư  TƯỞNG HÒ CHÍ MINH “ v ’  Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2019

TT Ngày Nội dung giảng Hình thức Giảng viên

LT TH

1 C3/4/2019 Sự ra đời của chuyên ngành 

HCM học

•lỤi ■■/- 5 0 TS Lê Đình Năm

2 4/4/2019 Một số khái niệm về HCM h 

+ Đối tượng nghiên cứu HC 

học îTLị .i, L

ọc

VI

ự c

; 10 0 TS Lê Đình Năm

3 5/4/2019 Phương pháp luận nghiên cứu 

Hồ Chí Minh học ■'

8
■G-

0 TS Lê Đình Năm

4 9-10/4/2019 Thảo luận, hướng dẫn tự 

nghiên cứu

: 0 15 PGS.TS Doãn Thị Chín

Tổng cộng ' 23 15



HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

KHOA T ư  TƯỞNG HÒ CHÍ MINH Độc lập _ T ự  do -  Hạnh phúc/pllllp
;Kp/r; Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2019

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY
Môn: Nhân cách Hồ Chí Minh
- Số tín chỉ: 03 (60 tiết)
- Lớp: Hồ Chí Minh học K23+ 24 (Phòng học: A2.301)
- Hình thức thi: Viết

TT Ngày Nội dung giảng Hình
p h i

LT

thức

TH

Giảng viên

1 6/4/2019 Con đường hình thành, phát 

triển, hoàn thiện nhân cách Hồ 

Chí Minh

; 10

‘Ệ i;í 1 <:

0 PGS, TS Hoàng Anh

2 7/4/2019 Đặc trưng cơ bản của nhân 

cách Hồ Chí Minh
1 •; Ụ; ÍƯ

ío
p f l

0 PGS, TS Hoàng Anh

3 8/4/2019 Giá trị nhân cách Hồ Chí Minl 

trong thời đại ngày nay

1 10
Ĩ ỉợC  :

0 PGS, TS Hoàng Anh

4 9-10-

11/4/2019

Thảo luận, hướng dẫn tự 

nghiên cứu

0 30 PGS.TS Doãn Thị Chín

Tổng cộng 30 30

r-;ị:r M:í i !:
; i p '  p ị c i p  Ị TRƯỞNG KHOA

ỡ h rr\.
Doãn Thị Chín



::íSf|f- __ _ __
HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN ..............CỘNG IIÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KHOA T ư  TƯỞNG HỒ CHÍ MINH u  Đỏc lân -  T ư  do -  Hanh phúc

2 Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2019
KÉ IIOẠCH GIẢNG DẠY

1. Môn: Các tác phẩm tiêu biểu cùa Hồ Chí Minh

- Số tín chỉ: 04 (75 tiết) 1 1? IỊ| I

- Lóp: Hồ Chí Minh học K23.2 + K24.2 (Phòng học: A2.301)
- Hình thức thi: Viết

TT Ngày Nội dung giảng- ' :' lị-Nl!: '!’
Ị : '4 4' li1 • 

... —

Hình thức Giảng viên

]-: l t TH

1 CN

2/5/2019

Tác phẩm “Bản án chế độ thực
-

dân Pháp”;“Đường cách mệnh”

TO 0 TS Vũ Quang Ánh

2 CN

3/5/2019

“Di Chúc”
; -.1 ;

: ■ ■ i ì i m ư ỉ

10
:ịị.
ự '

PGS, TS Trần T Minh Tuyết

3 CN

4/5/2019

“Sửa đối lối làm việc”; “Nâng 

cao đạo đức cách mạng’’ 7

10

;.'U.

0 PGS, TS Nguyễn Quốc Bảo

4 CN

5/5/2019

“Tuyên ngôn độc lập”, “Đời 10 0 PGS, TS Nguyễn Quốc Bảo

sống mới” ịĩ
-^•1..

5 S6/5/2019 “Thường thức chính trị”
i ìLS. '■ . iL :..-» ..

5 0 TS Vũ Quang Ánh

6 12-

14/5/2019

Tự nghiên cứu
T/ií 

....ỉỉii

'ITT

ấhf'
0 30 PGS, TS Doãn Thị Chín

Tỗng cộng Ị 45 30

;illl tíjị: .

il sỉ• ,*T • :■ ,........  ■ .
8

.—T__.Lu
::Ỵ T õ ờ /::
.. . LằC:

: •" ĩ : '0 tì - '
. . . 1 1 :........................

..... : ....... :
V;Ụị(ỵỤU'ị; (;

! .4‘MI ■ilện;4;

PGS, TS Doãn Thị Chín



: i: ; ; Ạ ị |  I p r  
YịlTThiL; 1

HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN ựị; CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
i Ki lẼIPiPlẫíỉKHOA Tư TƯỞNG HỒ CHÍ MINH 1 ỉ Đôc lân -  Tư do -  Hanh phúcí : jLỊ • 1
■; H à Nội, riị '

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY
1. Môn: Tư tưỏng chính trị Hồ Chí Minh

- Số tín chỉ: 04 (75 tiết)

- Lớp: Hồ Chí Minh học K23.2 + K24.2 (Phòng học: A2.301)

- Hình thức thi: Viết

TT Ngày Nội dung giáng ỉ’; \ Tị ị;ỉỉ ị

. 'T ifft
•i ' : CivcT

Hình thức Giảng viên

LT TH

1 C6/5/2019 

và CN 

7/5/2019

Tư tưởng Hồ Chí Minh về đôc
r u ih i

lập dân tộc găn liên với chủ 

nghĩa xã hội

15

Hị-ĩ, 
ệ \ ì :

0 TS Lê Đình Năm

2 CN

8/5/2019

Tư tưởng Hồ Chí Minh V 

Đảng Cộng sản

ề
Hi 7 L 11

10 0 TS Lê Thị Thảo

3 CN

9/5/2019

Tư tưởng Hồ Chí Minh về'Nhá'/
' ■ ■ ; ' fậẬ' T-l 7

nước của dân, do dân và vì dân
........ ......... .......

- 10 0 TS Lê Thị Thảo

4 CN

10/5/2019

Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại 

đoàn kết

10 0 TS Lê Đình Năm

5 12-

14/5/2019

Tư nghiên cứu T vu đik
iỉĩ T l i l l l l4nf':, • . Ị. T 4Í| ị ■ '5 • i i.. . Si:-” ;• L

; 0 30 PGS, TS Doãn Thị Chín

Tổng cộng 45 30

PGS, TS Doãn Thị Chín



HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN ’ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KHOA T ư  TƯỞNG HỒ CHÍ MINH ■ Đỏc lân -  Tư do -  Hanh phúc

7  I Ệ  J  Hà Nội, ngày 29 tháng 5 năm 2019

KÉ HOẠCH GIẢNG DẠY
Môn: Tư tưỏng triết học Hồ Chí Minh

- Số tín chỉ: 03 (60 tiết)

- Hình thức thi: Viết

TT Ngày Nội dung giảng
■ 'ị? r:

Hình thức Giảng viên
"TC V LT TH

1 4/6/2019 Hoàn cảnh lịch sử, nguồn gốc 
hình thành tư tưởng triết học Hồ 
Chí Minh •" 7 A.jị'',7;ị" jin ;7

10

T

0 PGS, TS Doãn Thị Chín

2 5/6/2019 Tư tưởng biện chứng Hồ Chi
Ụ’ (1

Minh
ị Ị;;■ ị -\Ị •

10 0 PGS, TS Doãn Thị Chín

3 6/6/2019 Tư tưởng biện chứng vê độc 

lập dân tộc gắn liền với chủ 

nghĩa xã hôi
!Ìdf! iỀ iị

'Phiíi

Ịầi-ỊLU i

10ụ
ĩ'7 “7

0 PGS, TS Doãn Thị Chín

4 7-9/6/2019 Tự nghiên cứu 0 30 PGS, TS Doãn Thị Chín

Tổng cộng
__________________• • • • ' í _

30 30

!Vh Hỉ É ;
- ?y pẴỈị' ỉ l p

: í l i

ị ..:p-ư !
V i Wịệ

TRƯỞNG KHOA
T !ĨM «i si. :: / Ị; '1 ■ /

: về ƯỤc ] :  . !;■
; i'Ụ, Ụp'ỊiA’:

VI ý ciiu
PGS, TS Doãn Thị Chín



KÉ HOẠCH GIẢNG DẠY
Môn: Tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh

- Số tín chỉ: 03 (60 tiết)

- Lớp: Hồ Chí Minh học K23.2 + K24.2 (Phòng học: A2.301)

- Hình thức thi: Viết
_____________________________________ i l i l i è i i i  M ________________________________________

HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN ... ,CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KHOA T ư TƯỞNG HỒ CHÍ MINH , I I  I  Đôc lân -  Tư do -  Hanh phúc

' :  ' Hà Nội, ngày 29 tháng 5 năm 2019

TT Ngày Nội dung giảng Hình thức Giảng viên
. . J : : C ỳ Ẹ ’
V-: ự  . .• :: : \  ;-ự;

LT TH

1 1/6/2019 Nguồn gốc, quá trình hình 
thành tư tưởng ngoại giao Hồ 
Chí Minh Ị  t l l ậ l i

10
■

Ế /

0 PGS, TS Trần Thị Minh Tuyết

2 S2/6/2019 Môt số quan điểm CO’ bản ,của
,  , ... T .  V .  ĩ V :

Hô Chí Minh vê ngoại giao
5 0 PGS, TS Trần Thị Minh Tuyết

C2/6/2019 Phong cách, nghệ thuật ngoại 
giao Hồ Chí Minh

---
---

---
t—

-i
—

_—
1 

ị 
.[

 
)

L
T

ì 0 PGS, TS Trần Thị Minh Tuyết

3 3/6/2019 Đảng Cộng sản Việt Nạm vận _
,r- ĩ ■ M  ;'<■

dụng tư tưởng ngoại giao Hô 
Chí Minh trong giai đoạn hiện

.....10
ệ ậ -

i pL . 
.1 4

0 PGS, TS Trần Thị Minh Tuyết

nay
4 7-9/6/2019 Tự nghiên cứu 0 30 PGS, TS Doãn Thị Chín

r p  X A.rông cộng 30 30
----------------------------------7 T;;|ị/ld ^ lp ír

. . .  : .’ị;  ?! ề
l l i  ■ •
i í Ị j ’.ĩ

TRƯỞNG KHOA
: .  ,  . : ....

' V ;! -• *• 
■

■';■■■]! V v C r ;

J i !;
d i ; :

# ỉ ;

" ¡ !~ i

ự  10 H Ư  U
: . . . ; ị

ự :ọ ::
i:...:

m :ị PGS, TS Doãn Thị ChínPGS, TS Doãn Thị Chín



HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN II A-rt- n ụ i  v ,n u  i\ivjniA\ V1C 1

KHOA Tư TƯỞNG HỒ CHÍ MINH : Đỏc lân -  Tu do -  Hanh phúc
U !:|:Ị ||l|ịp ^ P Ìn  ị| Hà Nội, ngày 16 tháng 6 năm 2016

KÉ Hó | | h  GIẢNG DẠY
Môn: Tư tưởng Hồ Chí Minh về đổi mới và triết lý phát triển

- Số tín chỉ: 04 (75 tiết)

- Lớp: Hồ Chí Minh học K21.2 (Hội trường B7-102)
<•

- Hình thức thi: Viết

- Thời gian học: 1-10/8/2016
•H ¡i 1

3  § ;

,lìẠ  Ự lI.Líì r-iL,J ỊỊV ị . i ;• • V
TT Ngày Nội dung giảng Hình thức Giảng viên

ị TLj 1 TH

1 1/8/2016 Tư tưởng Hồ Chí Minh về đối

mới : i a p i f c: • À ị̂ ỊỈS Í ■ W'í

10
I i i í  .ị :lịCr.Ị í1 ịl* ;iyi Ị

0 PGS, TS Nguyễn Quốc Bảo

2 2/8/2016 Tư tưởng Hồ Chí Minh về đổi
' ^Ịẩ|ịlsfỊ

mới

10
¡1 1

0 PGS, TS Nguyễn Quốc Bảo

3 3/8/2016 Tư tưởng Hồ Chí Minh về triế 

lý phát triển
■

giT; 10
mẪ' PN

0 PGS, TS Nguyễn Quốc Bảo

4 4/8/2016

Và

S7/8/2016

Tư tưởng Hồ Chí Minh về triế

lý phát triển :L::iỂj|Ị
! ■! § 1 1  

1111 1

t 15
’¿ÌV' A. . • •• •

l ị  j p  

|ỊỊ:; -ự<

0 PGS, TS Nguyễn Quốc Bảo

5 C7/8/2016 Tự nghiên cứu 0
p i .

5 PGS, TS Nguyễn Quốc Bảo

6 8-9/8/2016

Và

SI 0/8/2016

Tự nghiên cứu

r/LThuứil

r iỉr.lííP§ 1 ¡ ¡ • : » T ị ;ỊC

0
| : | | f

25 PGS, TS Nguyễn Quốc Bảo

Tỗng cộng 45 30

1,1: ị/ ịịÍ Ệ èy
: ... : ụ , .. . ị  ..ỉ lị ị.

: è -.'llpiiịl Ư 
—
MỄ 1 li T a;:
Li* J: ỉìliin iií.i... -i ...

. TI 1: ỊSllliẾlỉTlị IịIi í• I '■ .ÌÃỊ' í4íì|i •• *• ' .*

TRƯỞNG KHOA


